
Lớp Phòng Tên học phần Số TC
Hình 

thức học
Số tiết Số tuần Thời gian GVGD Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật Ghi chú

ĐH10BĐS1 A.701 Tin học đại cương 2 LT 21 9 29/03 - 06/06/2021 Trần Thị Hương 6,7

ĐH10BĐS1 A.701 Tin học đại cương 2 LT 21 1 07/06 - 13/06/2021 Trần Thị Hương 6,7,8

ĐH10BĐS1 A.701 Tin học đại cương 2 TH 18 9 29/03 - 06/06/2021 Trần Thị Hương 8,9

ĐH10BĐS1 A.201 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 22/03 - 30/05/2021 Nguyễn Ngọc Thanh 1,2,3

ĐH10BĐS1 A.201 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 LT 30 10 22/03 - 06/06/2021 Lê Thị Thùy Dung 1,2,3

ĐH10BĐS1 A.201 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 22/03 - 30/05/2021 Nguyễn Thị Huyên 2,3,4,5

ĐH10BĐS1 A.201 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Nguyễn Thị Huyên 1,2,3,4,5

ĐH10BĐS1 A.201 Kỹ năng mềm 2 LT 30 8 26/03 - 23/05/2021 Nguyễn Thị Lan 4,5 4,5

ĐH10BĐS1 A.201 Kinh tế vĩ mô 2 LT 30 10 22/03 - 06/06/2021 Vũ Quang Hải 1,2,3

ĐH10BĐS1 A.201 Đo đạc địa chính 3 LT 45 12 22/03 - 13/06/2021 Nguyễn Thị Lệ Hằng 4,5 4,5

ĐH10BĐS1 A.201 Quản lý nhà nước về bất động sản 2 LT 30 10 29/03 - 13/06/2021 Nguyễn Lê Diệu Linh 1,2,3

ĐH10BĐS1 PH Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 1 11/03 - 14/03/2021 Giáp Thanh Thủy 6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5

ĐH10BĐS1 A.406
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 22/02 - 28/02/2021 Nguyễn Thanh Sơn
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5
Thứ Bẩy học tại 
phòng A.501

ĐH10BĐS1 A.406 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 01/03 - 03/03/2021 Nguyễn Thanh Sơn
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

ĐH10BĐS1 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 08/03 - 09/03/2021 Nguyễn Thanh Sơn  6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

ĐH10BĐS1 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 10/03 - 11/03/2021 Nguyễn Thanh Sơn  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 1,2,3,4,5  

ĐH10BĐS1 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 15/03/2021 Nguyễn Thanh Sơn 1,2,3,4,5

ĐH10BĐS1 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 15/03 - 20/03/2021 Nguyễn Thanh Sơn  6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

4. Thời khóa biểu:

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021

   Áp dụng cho sinh viên đại học chính quy khóa  10

1. Quy định về thời gian giảng dạy:

2. Các ngày nghỉ lễ:

 - Tết âm lịch: 01/02 - 21/02/2021

 - Giỗ tổ Hùng Vương:  21/04/2021

 - Giải phóng Miền nam:  30/04/2021

 - Quốc tế lao động:  01/05/2021

3. Quy định về chữ viết tắt:

 - LT: Lý thuyết
 - TH: Thực hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

    Hà Nội, ngày             tháng             năm 2021

*Sáng: *Chiều:
- Tiết 1: 07h00 - 07h50 - Tiết 6: 12h30 - 13h20
- Tiết 2: 07h55 - 08h45 - Tiết 7: 13h25 - 14h15
- Tiết 3: 08h50 - 09h40 - Tiết 8: 14h20 - 15h10
- Tiết 4: 09h50 - 10h40 - Tiết 9: 15h20 - 16h10
- Tiết 5: 10h45 - 11h35       - Tiết 10: 16h15 - 17h05



ĐH10BĐS2 A.701 Tin học đại cương 2 LT 21 9 29/03 - 06/06/2021 Phan Huy Anh 2,3

ĐH10BĐS2 A.701 Tin học đại cương 2 LT 21 1 07/06 - 13/06/2021 Phan Huy Anh 2,3,4

ĐH10BĐS2 A.701 Tin học đại cương 2 TH 18 9 29/03 - 06/06/2021 Phan Huy Anh 4,5

ĐH10BĐS2 A.201 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 22/03 - 30/05/2021 Nguyễn Thị Na 6,7,8

ĐH10BĐS2 A.201 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 LT 30 10 22/03 - 06/06/2021 Lê Thị Thùy Dung 6,7,8

ĐH10BĐS2 A.201 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 22/03 - 30/05/2021 Lưu Thị Bích Phượng 6,7,8,9

ĐH10BĐS2 A.201 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Lưu Thị Bích Phượng 6,7,8,9,10

ĐH10BĐS2 A.201 Kỹ năng mềm 2 LT 30 8 26/03 - 23/05/2021 Ngô Thị Mến Thương 9,10 9,10

ĐH10BĐS2 A.201 Kinh tế vĩ mô 2 LT 30 10 22/03 - 06/06/2021 Vũ Quang Hải 6,7,8

ĐH10BĐS2 A.201 Đo đạc địa chính 3 LT 45 12 22/03 - 13/06/2021 Nguyễn Xuân Thủy 9,10 9,10

ĐH10BĐS2 A.201 Quản lý nhà nước về bất động sản 2 LT 30 10 29/03 - 13/06/2021 Nguyễn Lê Diệu Linh 6,7,8

ĐH10BĐS2 PH Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 1 11/03 - 14/03/2021 Vũ Thị Nhàn 6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5

ĐH10BĐS2 A.502
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 22/02 - 28/02/2021 Lê Đức Thiện
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 1,2,3,4,5

ĐH10BĐS2 A.502 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 01/03 - 03/03/2021 Lê Đức Thiện
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 

ĐH10BĐS2 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 08/03 - 09/03/2021 Lê Đức Thiện  6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

ĐH10BĐS2 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 10/03 - 11/03/2021 Lê Đức Thiện  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 1,2,3,4,5  

ĐH10BĐS2 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 15/03/2021 Lê Đức Thiện 1,2,3,4,5

ĐH10BĐS2 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 15/03 - 20/03/2021 Lê Đức Thiện  6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10BĐS3 A.701 Tin học đại cương 2 LT 21 9 22/03 - 23/05/2021 Đào Thị Phương Anh 6,7

ĐH10BĐS3 A.701 Tin học đại cương 2 LT 21 1 24/05 - 30/05/2021 Đào Thị Phương Anh 6,7,8

ĐH10BĐS3 A.701 Tin học đại cương 2 TH 18 9 22/03 - 23/05/2021 Đào Thị Phương Anh 8,9

ĐH10BĐS3 A.202 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 22/03 - 06/06/2021 Phạm Thị Linh 1,2,3

ĐH10BĐS3 A.202 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 LT 30 10 22/03 - 30/05/2021 Vũ Thị Thanh Thủy 1,2,3

ĐH10BĐS3 A.202 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 22/03 - 06/06/2021 Cao Mai Hạnh 2,3,4,5

ĐH10BĐS3 A.202 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 07/06 - 13/06/2021 Cao Mai Hạnh 1,2,3,4,5

ĐH10BĐS3 A.202 Kỹ năng mềm 2 LT 30 10 22/03 - 30/05/2021 Trần Thị Hồng Minh 4,5

ĐH10BĐS3 A.202 Kỹ năng mềm 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Trần Thị Hồng Minh 1,2,3,4,5

ĐH10BĐS3 A.202 Kinh tế vĩ mô 2 LT 30 10 29/03 - 13/06/2021 Tống Thị Thu Hòa 1,2,3

ĐH10BĐS3 A.202 Đo đạc địa chính 3 LT 45 12 25/03 - 13/06/2021 Nguyễn Thị Lệ Hằng 4,5 4,5

ĐH10BĐS3 A.202 Quản lý nhà nước về bất động sản 2 LT 30 10 22/03 - 30/05/2021 Trần Thị Hòa 1,2,3

ĐH10BĐS3 PH Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 1 11/03 - 14/03/2021 Trần Thị Thu Hà 6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5

ĐH10BĐS3 A.201
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 22/02 - 28/02/2021 Bùi Tiến Trịnh
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 1,2,3,4,5

ĐH10BĐS3 A.201 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 01/03 - 03/03/2021 Bùi Tiến Trịnh
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 

ĐH10BĐS3 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 08/03 - 09/03/2021 Nguyễn Đình Tú  6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10



ĐH10BĐS3 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 10/03 - 11/03/2021 Nguyễn Đình Tú  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 1,2,3,4,5  

ĐH10BĐS3 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 15/03/2021 Nguyễn Đình Tú 1,2,3,4,5

ĐH10BĐS3 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 15/03 - 20/03/2021 Nguyễn Đình Tú  6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10LA1 PH Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 1 11/03 - 14/03/2021 Mai Thị Thúy 6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5

ĐH10LA1 B.706
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 22/02 - 28/02/2021 Mai Văn Hà
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 1,2,3,4,5

ĐH10LA1 B.706 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 01/03 - 03/03/2021 Đào Văn Minh
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 

ĐH10LA1 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 08/3 - 09/11/2021 Trịnh Ngọc Thành  6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

ĐH10LA1 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 10/03 - 11/03/2021 Trịnh Ngọc Thành  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

 

ĐH10LA1 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 15/03/2021 Trịnh Ngọc Thành 1,2,3,4,5

ĐH10LA1 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 15/03 - 20/03/2021 Trịnh Ngọc Thành
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10LA1 A.401 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 22/03 - 30/05/2021 Nguyễn Ngọc Thanh 4,5

ĐH10LA1 A.401 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Nguyễn Ngọc Thanh 1,2,3,4,5

ĐH10LA1 A.401 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 LT 30 10 22/03 - 30/05/2021 Lê Thanh Thủy 1,2,3

ĐH10LA1 A.701 Tin học đại cương 2 LT 21 9 22/03 - 30/05/2021 Nguyễn Thị Hiền 2,3

ĐH10LA1 A.701 Tin học đại cương 2 LT 21 1 31/05 - 06/06/2021 Nguyễn Thị Hiền 2,3,4

ĐH10LA1 A.701 Tin học đại cương 2 TH 18 9 22/03 - 30/05/2021 Nguyễn Thị Hiền 4,5

ĐH10LA1 A.401 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 22/03 - 30/05/2021
Trần Xuân Hào
Trần Thị Ngọc Lam

2,3,4,5

ĐH10LA1 A.401 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021
Trần Xuân Hào
Trần Thị Ngọc Lam

1,2,3,4,5

ĐH10LA1 A.401 Lịch sử Nhà nước và pháp luật thế giới 2 LT 30 10 29/03 - 13/06/2021 Phạm Quang Phương 1,2,3

ĐH10LA1 A.401 Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam 3 LT 45 13 26/03 - 20/06/2021 Phạm Ngọc Thúy 4,5 4,5

ĐH10LA1 A.401 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 LT 30 10 22/03 - 06/06/2021 Vũ Thị Thùy Dung 1,2,3

ĐH10LA2 PH Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 1 11/03 - 14/03/2021 Phạm Thế Mạnh 6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5

ĐH10LA2 B.706
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 22/02 - 28/02/2021 Mai Văn Hà
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

ĐH10LA2 B.706 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 01/03 - 03/03/2021 Đào Văn Minh
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 

ĐH10LA2 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 08/03 - 09/11/2021 Trần Thanh Hanh
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 

ĐH10LA2 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 10/3 - 11/3/2021 Trần Thanh Hanh  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

 

ĐH10LA2 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 15/03/2021 Trần Thanh Hanh 1,2,3,4,5

ĐH10LA2 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 15/03 - 20/03/2021 Trần Thanh Hanh
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10LA2 A.401 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 22/03 - 30/05/2021 Nguyễn Ngọc Thanh 9,10

ĐH10LA2 A.401 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Nguyễn Ngọc Thanh 6,7,8,9,10

ĐH10LA2 A.401 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 LT 30 10 22/03 - 30/05/2021 Lê Thanh Thủy 6,7,8

ĐH10LA2 A.702 Tin học đại cương 2 LT 21 9 22/03 - 30/05/2021 Nguyễn Thị Hiền 6,7

ĐH10LA2 A.702 Tin học đại cương 2 LT 21 1 31/05 - 06/06/2021 Nguyễn Thị Hiền 6,7,8

ĐH10LA2 A.702 Tin học đại cương 2 TH 18 9 22/03 - 30/05/2021 Nguyễn Thị Hiền 8,9



ĐH10LA2 A.401 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 22/03 - 30/05/2021 Nguyễn Thị Hoa 6,7,8,9

ĐH10LA2 A.401 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Nguyễn Thị Hoa 6,7,8,9,10

ĐH10LA2 A.401 Lịch sử Nhà nước và pháp luật thế giới 2 LT 30 10 29/03 - 13/06/2021 Phạm Quang Phương 6,7,8

ĐH10LA2 A.401 Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam 3 LT 45 13 26/03 - 20/06/2021 Phạm Quang Phương 9,10 9,10

ĐH10LA2 A.401 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 LT 30 10 22/03 - 06/06/2021 Vũ Thị Thùy Dung 6,7,8

ĐH10LA3 PH Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 1 07/05 - 10/05/2021 Giáp Thanh Thủy 6,7,8,9,10  6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10LA3 A.508
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 19/04 - 24/04/2021 Nguyễn Thanh Sơn
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 1,2,3,4,5

ĐH10LA3 A.508 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 26/04 - 28/04/2021 Nguyễn Thanh Sơn
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 

ĐH10LA3 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 04/05 - 05/05/2021 Nguyễn Thanh Sơn  6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

ĐH10LA3 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 06/05 - 07/05/2021 Nguyễn Thanh Sơn  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5  

ĐH10LA3 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 10/5/2021 Nguyễn Thanh Sơn 1,2,3,4,5

ĐH10LA3 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 11/05 - 16/05/2021 Nguyễn Thanh Sơn
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5

ĐH10LA3 A.402 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Phạm Thị Linh 9,10

ĐH10LA3 A.402 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Phạm Thị Linh 6,7,8,9,10

ĐH10LA3 A.402 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Khuất Thị Nga 6,7,8

ĐH10LA3 A.702 Tin học đại cương 2 LT 21 9
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 23/05/2021

Nguyễn Thị Hiền 6,7

ĐH10LA3 A.702 Tin học đại cương 2 LT 21 1 24/05 - 30/05/2021 Nguyễn Thị Hiền 6,7,8

ĐH10LA3 A.702 Tin học đại cương 2 TH 18 9
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 23/05/2021

Nguyễn Thị Hiền 8,9

ĐH10LA3 A.402 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Vũ Mỹ Linh 6,7,8,9

ĐH10LA3 A.402 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Vũ Mỹ Linh 6,7,8,9,10

ĐH10LA3 A.402 Lịch sử Nhà nước và pháp luật thế giới 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
24/05 - 06/06/2021

Nguyễn Thị Phương Hồng 9,10

ĐH10LA3 A.402 Lịch sử Nhà nước và pháp luật thế giới 2 LT 30 2 07/06  - 20/06/2021 Nguyễn Thị Phương Hồng 6,7,8,9,10

ĐH10LA3 A.402 Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam 3 LT 45 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Phạm Quang Phương 6,7,8,9

ĐH10LA3 A.402 Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Phạm Quang Phương 6,7,8,9,10

ĐH10LA3 A.402 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
24/05 - 06/06/2021

Vũ Thị Thùy Dung 6,7,8

ĐH10LA4 PH Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 1 07/05 - 10/05/2021 Vũ Thị Nhàn 6,7,8,9,10  6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10LA4 A.404
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 19/04 - 24/04/2021 Lê Đức Thiện
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 1,2,3,4,5

ĐH10LA4 A.108
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 26/04 - 28/04/2021 Lê Đức Thiện
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 

ĐH10LA4 A.404 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 04/05 - 05/05/2021 Lê Đức Thiện  6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

ĐH10LA4 A.108 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 06/05 - 07/05/2021 Lê Đức Thiện  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5  

ĐH10LA4 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 10/5/2021 Lê Đức Thiện 1,2,3,4,5

ĐH10LA4 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 11/05 - 16/05/2021 Lê Đức Thiện
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5

ĐH10LA4 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 10/05/2021 Lê Đức Thiện 1,2,3,4,5

ĐH10LA4 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 10/05 - 15/05/2021 Lê Đức Thiện  6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10



ĐH10LA4 A.402 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Phạm Thị Linh 4,5

ĐH10LA4 A.402 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Phạm Thị Linh 1,2,3,4,5

ĐH10LA4 A.402 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Khuất Thị Nga 1,2,3

ĐH10LA4 A.708 Tin học đại cương 2 LT 18 9
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 23/05/2021

Nguyễn Thị Hiền 2,3

ĐH10LA4 A.708 Tin học đại cương 2 LT 21 1 24/05 - 30/05/2021 Nguyễn Thị Hiền 2,3,4

ĐH10LA4 A.708 Tin học đại cương 2 TH 18 9
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 23/05/2021

Nguyễn Thị Hiền 4,5

ĐH10LA4 A.402 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Mai Thị Hiền 2,3,4,5

ĐH10LA4 A.402 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Mai Thị Hiền 1,2,3,4,5

ĐH10LA4 A.402 Lịch sử Nhà nước và pháp luật thế giới 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
24/05 - 06/06/2021

Nguyễn Thị Phương Hồng 4,5

ĐH10LA4 A.402 Lịch sử Nhà nước và pháp luật thế giới 2 LT 30 2 07/06  - 20/06/2021 Nguyễn Thị Phương Hồng 1,2,3,4,5

ĐH10LA4 A.402 Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam 3 LT 45 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Phạm Ngọc Thúy 2,3,4,5

ĐH10LA4 A.402 Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Phạm Ngọc Thúy 1,2,3,4,5

ĐH10LA4 A.402 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
24/05 - 06/06/2021

Bùi Thị Thu Hường 1,2,3

ĐH10MK1 PH Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 1 25/02 - 28/02/2021 Giáp Thanh Thủy 6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5

ĐH10MK1 A.201
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 09/03 - 13/03/2021 Lê Đình Nam
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5
Thứ Bẩy học tại 
phòng A.501

ĐH10MK1 A.201 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 15/03 - 17/03/2021 Lê Đình Nam
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

ĐH10MK1 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 22/02 - 23/02/2021 Lê Đình Nam
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 

ĐH10MK1 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 24/02 - 25/02/2021 Lê Đình Nam  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 1,2,3,4,5  

ĐH10MK1 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 1/3/2021 Lê Đình Nam 1,2,3,4,5

ĐH10MK1 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 01/03 - 06/03/2021 Lê Đình Nam
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10MK1 A.406 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 22/03 - 30/05/2021 Nguyễn Thị Na 4,5

ĐH10MK1 A.406 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Nguyễn Thị Na 1,2,3,4,5

ĐH10MK1 A.406 Toán cao cấp 3 LT 45 12 22/03 - 13/06/2021 Nguyễn Thị Trang 4,5

ĐH10MK1 A.508 Toán cao cấp 3 LT 45 12 22/03 - 13/06/2021 Nguyễn Thị Trang 9,10

ĐH10MK1 A.406 Tiếng anh 2 3 LT 45 10 22/03 - 06/06/2021
Đặng Đức Chính 
Trần Vũ Anh

2,3,4,5

ĐH10MK1 A.406 Tiếng anh 2 3 LT 45 1 07/06 - 13/06/2021
Đặng Đức Chính 
Trần Vũ Anh

1,2,3,4,5

ĐH10MK1 A.702 Tin học đại cương 2 LT 21 9 22/03 - 30/05/2021 Nguyễn Thị Hiền 6,7

ĐH10MK1 A.702 Tin học đại cương 2 LT 21 1 31/05 - 06/06/2021 Nguyễn Thị Hiền 7,8,9

ĐH10MK1 A.702 Tin học đại cương 2 TH 18 9 22/03 - 30/05/2021 Nguyễn Thị Hiền 8,9

ĐH10MK1 A.406 Quản trị học 3 LT 45 10 22/03 - 06/06/2021 Phạm Văn Hoàng 2,3,4,5

ĐH10MK1 A.406 Quản trị học 3 LT 45 1 07/06 - 13/06/2021 Phạm Văn Hoàng 1,2,3,4,5

ĐH10MK1 A.406 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 LT 30 10 22/03 - 30/05/2021
Phạm Thị Ngoan 
Nguyễn Gia Thọ

1,2,3

ĐH10MK1 A.406 Marketing căn bản 2 LT 30 10 22/03 - 30/05/2021 Đào Lan Anh 1,2,3

ĐH10MK1 A.406 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10 22/03 - 06/06/2021 Cao Thị Bích Ngọc 2,3,4,5



ĐH10MK1 A.406 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 07/06 - 13/06/2021 Cao Thị Bích Ngọc 1,2,3,4,5

ĐH10MK2 PH Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 1 25/02 - 28/02/2021 Vũ Thị Nhàn 6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5

ĐH10MK2 A.406
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 09/03 - 13/03/2021 Phạm Đình Tâm
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5
Thứ Bẩy học tại 
phòng A.502

ĐH10MK2 A.406 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 15/03 - 17/03/2021 Phạm Đình Tâm
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

ĐH10MK2 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 22/02 - 23/02/2021 Phạm Đình Tâm
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 

ĐH10MK2 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 24/02 - 25/02/2021 Phạm Đình Tâm  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

 

ĐH10MK2 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 1/3/2021 Phạm Đình Tâm 1,2,3,4,5

ĐH10MK2 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 01/03 - 06/03/2021 Phạm Đình Tâm
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10MK2 A.406 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 22/03 - 30/05/2021 Nguyễn Ngọc Thanh 9,10

ĐH10MK2 A.406 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Nguyễn Ngọc Thanh 6,7,8,9,10

ĐH10MK2 A.508 Toán cao cấp 3 LT 45 12 22/03 - 13/06/2021 Đàm Thanh Tuấn 4,5

ĐH10MK2 A.406 Toán cao cấp 3 LT 45 12 22/03 - 13/06/2021 Đàm Thanh Tuấn 9,10

ĐH10MK2 A.406 Tiếng anh 2 3 LT 45 10 22/03 - 06/06/2021 Vũ Mỹ Linh 6,7,8,9

ĐH10MK2 A.406 Tiếng anh 2 3 LT 45 1 07/06 - 13/06/2021 Vũ Mỹ Linh 6,7,8,9,10

ĐH10MK2 A.801 Tin học đại cương 2 LT 21 9 22/03 - 30/05/2021 Nguyễn Thị Hiền 2,3

ĐH10MK2 A.801 Tin học đại cương 2 LT 21 1 31/05 - 06/06/2021 Nguyễn Thị Hiền 2,3,4

ĐH10MK2 A.801 Tin học đại cương 2 TH 18 9 22/03 - 30/05/2021 Nguyễn Thị Hiền 4,5

ĐH10MK2 A.406 Quản trị học 3 LT 45 10 22/03 - 06/06/2021 Lê Hoàng 6,7,8,9

ĐH10MK2 A.406 Quản trị học 3 LT 45 1 07/06 - 13/06/2021 Lê Hoàng 6,7,8,9,10

ĐH10MK2 A.406 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 LT 30 10 22/03 - 30/05/2021
Phạm Thị Ngoan 
Nguyễn Gia Thọ

6,7,8

ĐH10MK2 A.406 Marketing căn bản 2 LT 30 10 22/03 - 30/05/2021 Nguyễn Minh Tuấn 6,7,8

ĐH10MK2 A.406 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10 22/03 - 06/06/2021 Trần Tuấn Anh 6,7,8,9

ĐH10MK2 A.406 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 07/06 - 13/06/2021 Trần Tuấn Anh 6,7,8,9,10

ĐH10MK3 PH Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 1 25/02 - 28/02/2021 Trần Thị Thu Hà 6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5

ĐH10MK3 A.502
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 09/03 - 13/03/2021 Đặng Quang Thụ
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5
Thứ Bẩy học tại 
phòng A.503

ĐH10MK3 A.502 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 15/03 - 17/03/2021 Đặng Quang Thụ
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

ĐH10MK3 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 22/02 - 23/02/2021 Trần Thanh Hanh
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 

ĐH10MK3 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 24/02 - 25/02/2021 Trần Thanh Hanh  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 1,2,3,4,5  

ĐH10MK3 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 1/3/2021 Trần Thanh Hanh 1,2,3,4,5

ĐH10MK3 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 01/03 - 06/03/2021 Trần Thanh Hanh
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10MK3 A.408 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 22/03 - 06/06/2021 Đinh Thị Như Trang 4,5

ĐH10MK3 A.408 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 2 07/06 - 20/06/2021 Đinh Thị Như Trang 1,2,3,4,5

ĐH10MK3 A.110 Toán cao cấp 3 LT 45 10 22/03 - 30/05/2021 Nguyễn Thị Huyền Thư 6,7,8,9

ĐH10MK3 A.110 Toán cao cấp 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Nguyễn Thị Huyền Thư 6,7,8,9,10



ĐH10MK3 A.408 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10 22/03 - 30/05/2021 V  ũ Quang Hải 2,3,4,5

ĐH10MK3 A.408 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 V  ũ Quang Hải 1,2,3,4,5

ĐH10MK3 A.708 Tin học đại cương 2 LT 21 9 22/03 - 23/05/2021 Nguyễn Thị Hiền 6,7

ĐH10MK3 A.708 Tin học đại cương 2 LT 21 1 24/05 - 30/05/2021 Nguyễn Thị Hiền 6,7,8

ĐH10MK3 A.708 Tin học đại cương 2 TH 18 9 22/03 - 23/05/2021 Nguyễn Thị Hiền 8,9

ĐH10MK3 A.408 Quản trị học 3 LT 45 10 22/03 - 06/06/2021 Trần Văn Hải 2,3,4,5

ĐH10MK3 A.408 Quản trị học 3 LT 45 1 07/06 - 13/06/2021 Trần Văn Hải 1,2,3,4,5

ĐH10MK3 A.408 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 LT 30 10 22/03 - 06/06/2021
Nguyễn Vân Dung
Đinh Mai Thanh

1,2,3

ĐH10MK3 A.408 Marketing căn bản 2 LT 30 10 22/03 - 06/06/2021 Phạm Ánh Tuyết 1,2,3

ĐH10MK3 A.408 Tiếng anh 2 3 LT 45 10 22/03 - 30/05/2021 Cao Mai Hạnh 2,3,4,5

ĐH10MK3 A.408 Tiếng anh 2 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Cao Mai Hạnh 1,2,3,4,5

ĐH10MK4 PH Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 1 08/04 -11/04/2021 Giáp Thanh Thủy 6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5

ĐH10MK4 A.410
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 22/03 - 26/03/2021 Nguyễn Thanh Sơn
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

ĐH10MK4 A.410 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 29/03 - 31/03/2021 Nguyễn Thanh Sơn
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 

ĐH10MK4 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 05/04 - 06/04/2021 Nguyễn Thanh Sơn
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10MK4 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 07/04 - 08/04/2021 Nguyễn Thanh Sơn  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

 

ĐH10MK4 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 12/4/2021 Nguyễn Thanh Sơn 1,2,3,4,5

ĐH10MK4 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 12/04 - 17/04/2021 Nguyễn Thanh Sơn
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10MK4 A.408 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 06/06/2021

Phạm Thị Linh 9,10

ĐH10MK4 A.408 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 2 07/06 - 20/06/2021 Phạm Thị Linh 6,7,8,9,10

ĐH10MK4 A.408 Toán cao cấp 3 LT 45 12
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 13/06/2021

Mai Ngọc Diệu 9,10

ĐH10MK4 A.505 Toán cao cấp 3 LT 45 12
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 13/06/2021

Mai Ngọc Diệu 4,5

ĐH10MK4 A.408 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10
22/03 - 21/03/2021
19/04 - 30/05/2021

V  ũ Quang Hải 6,7,8,9

ĐH10MK4 A.408 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 V  ũ Quang Hải 6,7,8,9,10

ĐH10MK4 A.710 Tin học đại cương 2 LT 21 9
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 23/05/2021

Nguyễn Thị Hiền 2,3

ĐH10MK4 A.710 Tin học đại cương 2 LT 21 1 24/05 - 30/05/2021 Nguyễn Thị Hiền 2,3,4

ĐH10MK4 A.710 Tin học đại cương 2 TH 18 9
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 23/05/2021

Nguyễn Thị Hiền 4,5

ĐH10MK4 A.408 Quản trị học 3 LT 45 10
22/02 - 21/03/2021
26/04 - 13/06/2021

Vũ Thị Nhung 6,7,8,9

ĐH10MK4 A.408 Quản trị học 3 LT 45 1 14/06 - 20/06/2021 Vũ Thị Nhung 6,7,8,9,10

ĐH10MK4 A.408 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 LT 30 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 06/06/2021

Nguyễn Vân Dung
Đinh Mai Thanh

6,7,8

ĐH10MK4 A.408 Marketing căn bản 2 LT 30 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 06/06/2021

Phạm Ánh Tuyết 6,7,8

ĐH10MK4 A.408 Tiếng anh 2 3 LT 45 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 30/05/2021

Vũ Mỹ Linh 7,8,9,10

ĐH10MK4 A.408 Tiếng anh 2 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Vũ Mỹ Linh 6,7,8,9,10

ĐH10MK5 PH Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 1 08/04 -11/04/2021 Vũ Thị Nhàn 6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5



ĐH10MK5 A.505
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 22/03 - 26/03/2021 Lê Đức Thiện
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 1,2,3,4,5

ĐH10MK5 A.505 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 29/03 - 31/03/2021 Lê Đức Thiện
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 

ĐH10MK5 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 05/04 - 06/04/2021 Lê Đức Thiện
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10MK5 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 07/04 - 08/04/2021 Lê Đức Thiện  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 1,2,3,4,5  

ĐH10MK5 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 12/4/2021 Lê Đức Thiện 1,2,3,4,5

ĐH10MK5 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 12/04 - 17/04/2021 Lê Đức Thiện  6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10MK5 A.410 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 06/06/2021

Đỗ Thị Ngân 4,5

ĐH10MK5 A.410 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 2 07/06 - 20/06/2021 Đỗ Thị Ngân 1,2,3,4,5

ĐH10MK5 A.410 Toán cao cấp 3 LT 45 12
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 13/06/2021

Nguyễn Văn Minh 4,5

ĐH10MK5 A.504 Toán cao cấp 3 LT 45 12
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 13/06/2021

Nguyễn Văn Minh 9,10

ĐH10MK5 A.410 Tiếng anh 2 3 LT 45 10
22/02 - 21/03/2021
26/04 - 06/06/2021

Mai Thị Thanh 2,3,4,5

ĐH10MK5 A.410 Tiếng anh 2 3 LT 45 1 07/06 - 13/06/2021 Mai Thị Thanh 1,2,3,4,5

ĐH10MK5 A.801 Tin học đại cương 2 LT 21 9
22/02 - 21/03/2021
26/04 - 06/06/2021

Lê Thị Thu Hà 6,7

ĐH10MK5 A.801 Tin học đại cương 2 LT 21 1 07/06 - 13/06/2021 Lê Thị Thu Hà 7,8,9

ĐH10MK5 A.801 Tin học đại cương 2 TH 18 9
22/02 - 21/03/2021
26/04 - 06/06/2021

Lê Thị Thu Hà 8,9

ĐH10MK5 A.410 Quản trị học 3 LT 45 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 30/05/2021

Trần Văn Hải 2,3,4,5

ĐH10MK5 A.410 Quản trị học 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Trần Văn Hải 1,2,3,4,5

ĐH10MK5 A.410 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 LT 30 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 06/06/2021

Phạm Thị Ngoan 
Đinh Mai Thanh

1,2,3

ĐH10MK5 A.410 Marketing căn bản 2 LT 30 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 30/05/2021

Hoàng Thị Mai 1,2,3

ĐH10MK5 A.410 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 06/06/2021

Trần Đình Trình
Nguyễn Gia Thọ

2,3,4,5

ĐH10MK5 A.410 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 07/06 - 13/06/2021
Trần Đình Trình
Nguyễn Gia Thọ

1,2,3,4,5

ĐH10MK6 PH Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 1 08/04 -11/04/2021 Trần Thị Thu Hà 6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5

ĐH10MK6 B.706
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 22/03 - 26/03/2021 Mai Văn Hà
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 1,2,3,4,5

ĐH10MK6 B.706 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 29/03 - 31/03/2021 Đào Văn Minh
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 

ĐH10MK6 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 05/04 - 06/04/2021 Trần Thanh Hanh
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10MK6 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 07/04 - 08/04/2021 Trần Thanh Hanh  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 1,2,3,4,5  

ĐH10MK6 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 12/4/2021 Trần Thanh Hanh 1,2,3,4,5

ĐH10MK6 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 12/04 - 17/04/2021 Trần Thanh Hanh  6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10MK6 A.410 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 06/06/2021

Nguyễn Thị Na 9,10

ĐH10MK6 A.410 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 2 07/06 - 20/06/2021 Nguyễn Thị Na 6,7,8,9,10

ĐH10MK6 A.410 Toán cao cấp 3 LT 45 12
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 13/06/2021

Roãn Thị Ngân 9,10

ĐH10MK6 A.504 Toán cao cấp 3 LT 45 12
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 13/06/2021

Roãn Thị Ngân 4,5

ĐH10MK6 A.410 Tiếng anh 2 3 LT 45 10
22/02 - 21/03/2021
26/04 - 06/06/2021

Đinh Thị Hoài Ly 7,8,9,10

ĐH10MK6 A.410 Tiếng anh 2 3 LT 45 1 07/06 - 13/06/2021 Đinh Thị Hoài Ly 6,7,8,9,10



ĐH10MK6 A.801 Tin học đại cương 2 LT 21 9
22/02 - 21/03/2021
26/04 - 06/06/2021

Trần Thị Hương 2,3

ĐH10MK6 A.801 Tin học đại cương 2 LT 21 1 07/06 - 13/06/2021 Trần Thị Hương 2,3,4

ĐH10MK6 A.801 Tin học đại cương 2 TH 18 9
22/02 - 21/03/2021
26/04 - 06/06/2021

Trần Thị Hương 4,5

ĐH10MK6 A.410 Quản trị học 3 LT 45 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 30/05/2021

Phạm Thị Phượng 7,8,9,10

ĐH10MK6 A.410 Quản trị học 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Phạm Thị Phượng 6,7,8,9,10

ĐH10MK6 A.410 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 LT 30 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 06/06/2021

Phạm Thị Ngoan 
Đinh Mai Thanh

6,7,8

ĐH10MK6 A.410 Marketing căn bản 2 LT 30 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 30/05/2021

Hoàng Thị Mai 6,7,8

ĐH10MK6 A.410 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 06/06/2021

Đỗ Thị Dinh
Võ Trí Quang

6,7,8,9

ĐH10MK6 A.410 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 07/06 - 13/06/2021
Đỗ Thị Dinh
Võ Trí Quang

6,7,8,9,10

ĐH10MK7 PH Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 1 08/04 -11/04/2021 Mai Thị Thủy 6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5

ĐH10MK7 B.706
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 22/03 - 26/03/2021 Mai Văn Hà
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

ĐH10MK7 B.706 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 29/03 - 31/03/2021 Đào Văn Minh
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 

ĐH10MK7 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 05/04 - 06/04/2021 Nguyễn Hoàng Sơn  6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

ĐH10MK7 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 07/04 - 08/04/2021 Nguyễn Hoàng Sơn  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 1,2,3,4,5  

ĐH10MK7 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 12/4/2021 Nguyễn Hoàng Sơn 1,2,3,4,5

ĐH10MK7 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 12/04 - 17/04/2021 Nguyễn Hoàng Sơn
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10MK7 A.501 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 30/05/2021

Phạm Thị Linh 4,5

ĐH10MK7 A.501 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Phạm Thị Linh 1,2,3,4,5

ĐH10MK7 A.501 Toán cao cấp 3 LT 45 12
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 13/06/2021

Đặng Thị Ngoan 4,5

ĐH10MK7 A.503 Toán cao cấp 3 LT 45 12
22/02 - 21/03/2021
26/04 - 20/06/2021

Đặng Thị Ngoan 9,10

ĐH10MK7 A.501 Tiếng anh 2 3 LT 45 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 30/05/2021

Lưu Thị Bích Phượng 2,3,4,5

ĐH10MK7 A.501 Tiếng anh 2 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Lưu Thị Bích Phượng 1,2,3,4,5

ĐH10MK7 A.708 Tin học đại cương 2 LT 21 9
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 23/05/2021

Bùi Thị Thùy 6,7

ĐH10MK7 A.708 Tin học đại cương 2 LT 21 1 24/05 - 30/05/2021 Bùi Thị Thùy 7,8,9

ĐH10MK7 A.708 Tin học đại cương 2 TH 18 9
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 23/05/2021

Bùi Thị Thùy 8,9

ĐH10MK7 A.501 Quản trị học 3 LT 45 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 06/06/2021

Chu Lâm Sơn 2,3,4,5

ĐH10MK7 A.501 Quản trị học 3 LT 45 1 07/06 - 13/06/2021 Chu Lâm Sơn 1,2,3,4,5

ĐH10MK7 A.501 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 LT 30 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 30/05/2021

Nguyễn Vân Dung
Đinh Mai Thanh

1,2,3

ĐH10MK7 A.501 Marketing căn bản 2 LT 30 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 06/06/2021

Lê Ngọc Dũng 1,2,3

ĐH10MK7 A.501 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10
22/02 - 21/03/2021
26/04 -13/06/2021

Cao Thị Bích Ngọc 2,3,4,5

ĐH10MK7 A.501 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 14/06 - 20/06/2021 Cao Thị Bích Ngọc 1,2,3,4,5

ĐH10M1 PH Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 1 25/02 - 28/02/2021 Phạm Thế Mạnh 6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5

ĐH10M1 B.706
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 09/03 - 13/03/2021 Mai Văn Hà
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5

ĐH10M1 B.706 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 15/03 - 17/03/2021 Đào Văn Minh
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10



ĐH10M1 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 22/02 - 23/02/2021 Nguyễn Đình Tú
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 

ĐH10M1 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 24/02 - 25/02/2021 Nguyễn Đình Tú  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 1,2,3,4,5  

ĐH10M1 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 1/3/2021 Trịnh Ngọc Thành 1,2,3,4,5

ĐH10M1 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 01/03 - 06/03/2021 Trịnh Ngọc Thành
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10M1 A.502 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 22/03 - 06/06/2021 Đinh Thị Như Trang 1,2,3

ĐH10M1 A.502 Cơ sở khoa học môi trường 2 LT 30 10 22/03 - 30/05/2021 Phạm Thị Hồng Phương 4,5

ĐH10M1 A.502 Cơ sở khoa học môi trường 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Phạm Thị Hồng Phương 1,2,3,4,5

ĐH10M1 A.502 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 22/03 - 06/06/2021 Nguyễn Thị Huyên 2,3,4,5

ĐH10M1 A.502 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 07/06 - 13/06/2021 Nguyễn Thị Huyên 1,2,3,4,5

ĐH10M1 A.502 Hình họa - Vẽ kỹ thuật 2 LT 30 7 22/03 - 09/05/2021 Lâm Thị Hằng 4,5

ĐH10M1 A.502 Hình họa - Vẽ kỹ thuật 2 LT 30 4 10/05 - 06/06/2021 Lâm Thị Hằng 2,3,4,5

ĐH10M1 A.502 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 LT 30 10 22/03 - 30/05/2021 Lê Thanh Thủy 1,2,3

ĐH10M1 A.502 Hóa kỹ thuật môi trường 2 LT 30 10 22/03 - 06/06/2021 Đỗ Thị Hiền 1,2,3

ĐH10M1 A.502 Quá trình cơ bản trong công nghệ môi trường 2 LT 30 10 22/03 - 06/06/2021 Nguyễn Thị Bình Minh 4,5

ĐH10M1 A.502 Quá trình cơ bản trong công nghệ môi trường 2 LT 30 2 07/06 - 20/06/2021 Nguyễn Thị Bình Minh 1,2,3,4,5

ĐH10M1 A.502 Hóa học phân tích 2 LT 20 7 22/03 - 09/05/2021
Bùi Thị Thư
Trịnh Kim Yến

1,2,3

ĐH10M1 C. 507 Hóa học phân tích 2 TH 20 4 10/05 - 06/06/2021
Bùi Thị Thư
Trịnh Kim Yến

6,7,8,9,10

ĐH10M2 PH Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 1 25/02 - 28/02/2021 Mai Thị Thủy 6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5

ĐH10M2 B.706
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 09/03 - 13/03/2021 Mai Văn Hà
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5

ĐH10M2 B.706 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 15/03 - 17/03/2021 Đào Văn Minh
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

ĐH10M2 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 22/02 - 23/02/2021 Nguyễn Hoàng Sơn
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 

ĐH10M2 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 24/02 - 25/02/2021 Nguyễn Hoàng Sơn  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 1,2,3,4,5   

ĐH10M2 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 1/3/2021 Nguyễn Hoàng Sơn 1,2,3,4,5

ĐH10M2 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 01/03 - 06/03/2021 Nguyễn Hoàng Sơn  6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10M2 A.502 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 22/03 - 06/06/2021 Đinh Thị Như Trang 6,7,8

ĐH10M2 A.502 Cơ sở khoa học môi trường 2 LT 30 10 22/03 - 30/05/2021 Nguyễn Mai Lan 9,10

ĐH10M2 A.502 Cơ sở khoa học môi trường 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Nguyễn Mai Lan 6,7,8,9,10

ĐH10M2 A.502 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 22/03 - 06/06/2021 Tống H  ưng Tâm 6,7,8,9

ĐH10M2 A.502 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 07/06 - 13/06/2021 Tống H  ưng Tâm 6,7,8,9,10

ĐH10M2 A.502 Hình họa - Vẽ kỹ thuật 2 LT 30 7 22/03 - 09/05/2021 Lâm Thị Hằng 9,10

ĐH10M2 A.502 Hình họa - Vẽ kỹ thuật 2 LT 30 4 10/05 - 06/06/2021 Lâm Thị Hằng 6,7,8,9

ĐH10M2 A.502 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 LT 30 10 22/03 - 30/05/2021 Lê Thanh Thủy 6,7,8

ĐH10M2 A.502 Hóa kỹ thuật môi trường 2 LT 30 10 22/03 - 06/06/2021 Phạm Phương Thảo 6,7,8

ĐH10M2 A.502 Quá trình cơ bản trong công nghệ môi trường 2 LT 30 10 22/03 - 06/06/2021 Nguyễn Thị Bình Minh 9,10



ĐH10M2 A.502 Quá trình cơ bản trong công nghệ môi trường 2 LT 30 2 07/06 - 20/06/2021 Nguyễn Thị Bình Minh 6,7,8,9,10

ĐH10M2 A.502 Hóa học phân tích 2 LT 20 7 22/03 - 09/05/2021
Phạm Phương Thảo
Phạm Bá VIệt Anh

6,7,8

ĐH10M2 C. 507 Hóa học phân tích 2 TH 20 4 10/05 - 06/06/2021
Phạm Phương Thảo
Phạm Bá VIệt Anh

1,2,3,4,5

ĐH10KTTN1 PH Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 1 25/03 -  28/03/2021 Giáp Thanh Thủy 6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5

ĐH10KTTN1 A.504
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 06/04 - 10/04/2021 Lê Đình Nam
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5
Thứ Bẩy học tại 
phòng A.501

ĐH10KTTN1 A.504 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 12/04 - 14/04/2021 Lê Đình Nam
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 

ĐH10KTTN1 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 22/03 - 23/03/2021 Lê Đình Nam
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10KTTN1 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 24/03 - 25/03/2021 Lê Đình Nam  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

 

ĐH10KTTN1 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 29/03/2021 Lê Đình Nam 1,2,3,4,5

ĐH10KTTN1 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 29/03 - 03/04/2021 Lê Đình Nam
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10KTTN1 A.310 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 30/05/2021

Nguyễn Thị Na 1,2,3

ĐH10KTTN1 A.310 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2 LT 30 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 06/06/2021

Nguyễn Gia Thọ
Phạm Thị Ngoan

1,2,3

ĐH10KTTN1 A.310 Kỹ năng mềm 2 LT 30 8
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 16/05/2021

Nguyễn Thị Liên 4,5 4,5

ĐH10KTTN1 A.310 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 06/06/2021

Tống H  ưng Tâm 2,3,4,5

ĐH10KTTN1 A.310 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 07/06 - 13/06/2021 Tống H  ưng Tâm 1,2,3,4,5

ĐH10KTTN1 A.310 Cơ sở khoa học môi trường 2 LT 30 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 30/05/2021

Nguyễn Thị Minh Sáng 1,2,3

ĐH10KTTN1 A.710 Tin học đại cương 2 LT 21 7
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 16/05/2021

Lê Thị Thu Hà 6,7,8

ĐH10KTTN1 A.710 Tin học đại cương 2 TH 18 1 17/05 - 23/05/2021 Lê Thị Thu Hà 6,7,8,9

ĐH10KTTN1 A.710 Tin học đại cương 2 TH 18 7
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 16/05/2021

Lê Thị Thu Hà 9,10

ĐH10KTTN1 A.310 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 06/06/2021

Trần Tuấn Anh 2,3,4,5

ĐH10KTTN1 A.310 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 07/06 - 13/06/2021 Trần Tuấn Anh 1,2,3,4,5

ĐH10KTTN2 PH Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 1 08/04 -11/04/2021 Mai Thi Thúy 6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5

ĐH10KTTN2 A.504
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 22/03 - 26/03/2021 Đặng Quang Thụ
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

ĐH10KTTN2 A.504 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 29/03 - 31/03/2021 Đặng Quang Thụ
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 

ĐH10KTTN2 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 05/04 - 06/04/2021 Trịnh Ngọc Thành
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10KTTN2 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 07/04 - 08/04/2021 Trịnh Ngọc Thành  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

 

ĐH10KTTN2 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 12/4/2021 Nguyễn Đình Tú 1,2,3,4,5

ĐH10KTTN2 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 12/04 - 17/04/2021 Nguyễn Đình Tú
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10KTTN2 A.310 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 30/05/2021

Đỗ Thị Ngân 6,7,8

ĐH10KTTN2 A.310 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2 LT 30 10
22/02 - 21/03/2021
26/04 - 13/06/2021

Nguyễn Gia Thọ
Phạm Thị Ngoan

6,7,8

ĐH10KTTN2 A.310 Kỹ năng mềm 2 LT 30 8
22/02 - 21/03/2021
20/04 - 23/05/2021

Bùi Thị Phương Thùy 9,10 9,10

ĐH10KTTN2 A.310 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 06/06/2021

Lưu Thị Bích Phượng 6,7,8,9

ĐH10KTTN2 A.310 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 07/06 - 13/06/2021 Lưu Thị Bích Phượng 6,7,8,9,10

ĐH10KTTN2 A.310 Cơ sở khoa học môi trường 2 LT 30 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 30/05/2021

Nguyễn Thị Minh Sáng 6,7,8



ĐH10KTTN2 A.702 Tin học đại cương 2 LT 21 7
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 16/05/2021

Phạm Thị Thanh Thủy 1,2,3

ĐH10KTTN2 A.702 Tin học đại cương 2 TH 18 1 17/05 - 23/05/2021 Phạm Thị Thanh Thủy 2,3,4,5

ĐH10KTTN2 A.702 Tin học đại cương 2 TH 18 7
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 16/05/2021

Phạm Thị Thanh Thủy 4,5

ĐH10KTTN2 A.310 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 06/06/2021

Tống Thị Thu Hòa 6,7,8,9

ĐH10KTTN2 A.310 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 07/06 - 13/06/2021 Tống Thị Thu Hòa 6,7,8,9,10

ĐH10QĐ1 PH Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 1 25/03 -  28/03/2021 Vũ Thị Nhàn 6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5

ĐH10QĐ1 A.505
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 06/04 - 10/04/2021 Phạm Đình Tâm
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5
Thứ Bẩy học tại 
phòng A.502

ĐH10QĐ1 A.505 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 12/04 - 14/04/2021 Phạm Đình Tâm
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 

ĐH10QĐ1 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 22/03 - 23/03/2021 Phạm Đình Tâm
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10QĐ1 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 24/03 - 25/03/2021 Phạm Đình Tâm  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

 

ĐH10QĐ1 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 29/03/2021 Phạm Đình Tâm 1,2,3,4,5

ĐH10QĐ1 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 29/03 - 03/04/2021 Phạm Đình Tâm
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10QĐ1 A.504 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 06/06/2021

Đỗ Thị Ngân 4,5

ĐH10QĐ1 A.504 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 2 07/06 - 20/06/2021 Đỗ Thị Ngân 1,2,3,4,5

ĐH10QĐ1 A.504 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 LT 30 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 06/06/2021

Lê Thanh Thủy 1,2,3

ĐH10QĐ1 A.504 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 30/05/2021

Lưu Thị Bích Phượng 2,3,4,5

ĐH10QĐ1 A.504 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Lưu Thị Bích Phượng 1,2,3,4,5

ĐH10QĐ1 A.504 Toán cao cấp 2 2 LT 30 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 06/06/2021

Nguyễn Tài Hoa 1,2,3

ĐH10QĐ1 A.504 Trắc địa cơ sở 3 LT 45 12
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 13/06/2021

Phạm Thị Thu Hương 4,5 4,5

ĐH10QĐ1 A.504 Kỹ năng mềm 2 LT 30 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 30/05/2021

Vương Thị Hòe 1,2,3

ĐH10QĐ1 A.504 Quản lý nhà nước về đất đai 2 LT 30 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 06/06/2021

Bùi Thị Cẩm Ngọc 1,2,3

ĐH10QĐ2 PH Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 1 25/03 -  28/03/2021 Trần Thị Thu Hà 6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5

ĐH10QĐ2 B.706
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 06/04 - 10/04/2021 Mai Văn Hà
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5

ĐH10QĐ2 B.706 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 12/04 - 14/04/2021 Đào Văn Minh
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 

ĐH10QĐ2 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 22/03 - 23/03/2021 Trần Thanh Hanh
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10QĐ2 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 24/03 - 25/03/2021 Trần Thanh Hanh  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

 

ĐH10QĐ2 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 29/03/2021 Trần Thanh Hanh 1,2,3,4,5

ĐH10QĐ2 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 29/03 - 03/04/2021 Trần Thanh Hanh
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10QĐ2 A.504 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 06/06/2021

Đinh Thị Như Trang 9,10

ĐH10QĐ2 A.504 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 2 07/06 - 20/06/2021 Đinh Thị Như Trang 6,7,8,9,10

ĐH10QĐ2 A.504 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 LT 30 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 06/06/2021

Lê Thanh Thủy 6,7,8

ĐH10QĐ2 A.504 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 30/05/2021

Lưu Thị Bích Phượng 6,7,8,9

ĐH10QĐ2 A.504 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Lưu Thị Bích Phượng 6,7,8,9,10

ĐH10QĐ2 A.504 Toán cao cấp 2 2 LT 30 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 06/06/2021

Nguyễn Thị Trang 6,7,8



ĐH10QĐ2 A.504 Trắc địa cơ sở 3 LT 45 12
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 13/06/2021

Nguyễn Xuân Bắc
Cao Minh Thủy

9,10 9,10

ĐH10QĐ2 A.504 Kỹ năng mềm 2 LT 30 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 30/05/2021

Đỗ Thị Bình 6,7,8

ĐH10QĐ2 A.504 Quản lý nhà nước về đất đai 2 LT 30 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 06/06/2021

Bùi Thị Cẩm Ngọc 6,7,8

ĐH10QĐ3 PH Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 1 25/03 -  28/03/2021 Phạm Thế Mạnh 6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5

ĐH10QĐ3 B.706
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 06/04 - 10/04/2021 Mai Văn Hà
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5

ĐH10QĐ3 B.706 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 12/04 - 14/04/2021 Đào Văn Minh
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 

ĐH10QĐ3 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 22/03 - 23/03/2021 Nguyễn Hoàng Sơn
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10QĐ3 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 24/03 - 25/03/2021 Nguyễn Hoàng Sơn  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

 

ĐH10QĐ3 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 29/03/2021 Nguyễn Hoàng Sơn 1,2,3,4,5

ĐH10QĐ3 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 29/03 - 03/04/2021 Nguyễn Hoàng Sơn
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10QĐ3 A.505 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 30/05/2021

Vũ Thị Kim Oanh 4,5

ĐH10QĐ3 A.505 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Vũ Thị Kim Oanh 1,2,3,4,5

ĐH10QĐ3 A.505 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 LT 30 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 06/06/2021

Khuất Thị Nga 4,5

ĐH10QĐ3 A.505 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 LT 30 2 07/06 - 20/06/2021 Khuất Thị Nga 1,2,3,4,5

ĐH10QĐ3 A.505 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 06/06/2021

Mai Thị Thanh 2,3,4,5

ĐH10QĐ3 A.505 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 07/06 - 13/06/2021 Mai Thị Thanh 1,2,3,4,5

ĐH10QĐ3 A.505 Toán cao cấp 2 2 LT 30 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 30/05/2021

Nguyễn Thị Trang 1,2,3

ĐH10QĐ3 A.505 Trắc địa cơ sở 3 LT 45 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 06/06/2021

Lương Thanh Thạch 2,3,4,5

ĐH10QĐ3 A.505 Trắc địa cơ sở 3 LT 45 1 07/06 - 13/06/2021 Lương Thanh Thạch 1,2,3,4,5

ĐH10QĐ3 A.505 Kỹ năng mềm 2 LT 30 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 30/05/2021

Nguyễn Thị Lý 1,2,3

ĐH10QĐ3 A.505 Quản lý nhà nước về đất đai 2 LT 30 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 06/06/2021

Phạm Thị Mai 1,2,3

ĐH10QĐ4 PH Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 1 25/03 -  28/03/2021 Mai Thị Thủy 6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5

ĐH10QĐ4 A.410
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 06/04 - 10/04/2021 Đặng Quang Thụ
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5
Thứ Bẩy học tại 
phòng A.503

ĐH10QĐ4 A.410 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 12/04 - 14/04/2021 Đặng Quang Thụ
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 

ĐH10QĐ4 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 22/03 - 23/03/2021 Nguyễn Đình Tú
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 

ĐH10QĐ4 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 24/03 - 25/03/2021 Nguyễn Đình Tú  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

 

ĐH10QĐ4 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 29/03/2021 Trịnh Ngọc Thành 1,2,3,4,5

ĐH10QĐ4 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 29/03 - 03/04/2021 Trịnh Ngọc Thành
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10QĐ4 A.505 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 30/05/2021

Nguyễn Thị Na 9,10

ĐH10QĐ4 A.505 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Nguyễn Thị Na 6,7,8,9,10

ĐH10QĐ4 A.505 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 LT 30 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 06/06/2021

Khuất Thị Nga 9,10

ĐH10QĐ4 A.505 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 LT 30 2 07/06 - 20/06/2021 Khuất Thị Nga 6,7,8,9,10

ĐH10QĐ4 A.505 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 06/06/2021

Mai Thị Thanh 6,7,8,9

ĐH10QĐ4 A.505 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 07/06 - 13/06/2021 Mai Thị Thanh 6,7,8,9,10



ĐH10QĐ4 A.505 Toán cao cấp 2 2 LT 30 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 30/05/2021

Roãn Thị Ngân 6,7,8

ĐH10QĐ4 A.505 Trắc địa cơ sở 3 LT 45 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 06/06/2021

Nguyễn Thị Lệ Hằng 6,7,8,9

ĐH10QĐ4 A.505 Trắc địa cơ sở 3 LT 45 1 07/06 - 13/06/2021 Nguyễn Thị Lệ Hằng 6,7,8,9,10

ĐH10QĐ4 A.505 Kỹ năng mềm 2 LT 30 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 30/05/2021

Nguyễn Bá Dũng 6,7,8

ĐH10QĐ4 A.505 Quản lý nhà nước về đất đai 2 LT 30 10
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 06/06/2021

Phạm Thị Mai 6,7,8

ĐH10QĐ5 PH Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 1 07/05 - 10/05/2021 Trần Thị Thu Hà 6,7,8,9,10  6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10QĐ5 B.706
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 19/04 - 24/04/2021 Mai Văn Hà
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 1,2,3,4,5

ĐH10QĐ5 B.706 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 26/04 - 28/04/2021 Đào Văn Minh
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 

ĐH10QĐ5 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 04/05 - 05/05/2021 Trần Thanh Hanh  6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

ĐH10QĐ5 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 06/05 - 07/05/2021 Trần Thanh Hanh  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5  

ĐH10QĐ5 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 10/5/2021 Trần Thanh Hanh 1,2,3,4,5

ĐH10QĐ5 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 11/05 - 16/05/2021 Trần Thanh Hanh
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5

ĐH10QĐ5 A.604 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Đinh Thị Như Trang 4,5

ĐH10QĐ5 A.604 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Đinh Thị Như Trang 1,2,3,4,5

ĐH10QĐ5 A.604 Quản lý nhà nước về đất đai 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Lê Thị Lan 1,2,3

ĐH10QĐ5 A.604 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Mai Thị Hiền 2,3,4,5

ĐH10QĐ5 A.604 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Mai Thị Hiền 1,2,3,4,5

ĐH10QĐ5 A.604 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Vũ Thị Thanh Thủy 1,2,3

ĐH10QĐ5 A.604 Trắc địa cơ sở 3 LT 45 10
22/02 - 18/04/2021
24/05 - 06/06/2021

Nguyễn Xuân Bắc 2,3,4,5

ĐH10QĐ5 A.604 Trắc địa cơ sở 3 LT 45 1 07/06 - 13/06/2021 Nguyễn Xuân Bắc 1,2,3,4,5

ĐH10QĐ5 A.604 Kỹ năng mềm 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Nguyễn Thị Phương Thanh 4,5

ĐH10QĐ5 A.604 Kỹ năng mềm 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Nguyễn Thị Phương Thanh 1,2,3,4,5

ĐH10QĐ5 A.604 Toán cao cấp 2 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Nguyễn Tài Hoa 1,2,3

ĐH10QĐ6 PH Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 1 07/05 - 10/05/2021 Phạm Thế Mạnh 6,7,8,9,10  6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10QĐ6 B.706
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 19/04 - 24/04/2021 Mai Văn Hà
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 1,2,3,4,5

ĐH10QĐ6 B.706 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 26/04 - 28/04/2021 Đào Văn Minh
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 

ĐH10QĐ6 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 04/05 - 05/05/2021 Trịnh Ngọc Thành  6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

ĐH10QĐ6 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 06/05 - 07/05/2021 Trịnh Ngọc Thành  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5  

ĐH10QĐ6 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 10/5/2021 Nguyễn Đình Tú 1,2,3,4,5

ĐH10QĐ6 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 11/05 - 16/05/2021 Nguyễn Đình Tú
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5

ĐH10QĐ6 A.506 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Vũ Thị Kim Oanh 9,10

ĐH10QĐ6 A.506 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Vũ Thị Kim Oanh 6,7,8,9,10

ĐH10QĐ6 A.506 Quản lý nhà nước về đất đai 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Lê Thị Lan 6,7,8

ĐH10QĐ6 A.506 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Cao Mai Hạnh 6,7,8,9



ĐH10QĐ6 A.506 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Cao Mai Hạnh 6,7,8,9,10

ĐH10QĐ6 A.506 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Vũ Thị Thanh Thủy 6,7,8

ĐH10QĐ6 A.506 Trắc địa cơ sở 3 LT 45 10
22/02 - 18/04/2021
24/05 - 06/06/2021

Trần Thị Thu Trang 6,7,8,9

ĐH10QĐ6 A.506 Trắc địa cơ sở 3 LT 45 1 07/06 - 13/06/2021 Trần Thị Thu Trang 6,7,8,9,10

ĐH10QĐ6 A.506 Kỹ năng mềm 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Trần Quốc Việt 9,10

ĐH10QĐ6 A.506 Kỹ năng mềm 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Trần Quốc Việt 6,7,8,9,10

ĐH10QĐ6 A.506 Toán cao cấp 2 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Nguyễn Thị Huyền 6,7,8

ĐH10QM1 PH Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 1 07/05 - 10/05/2021 Mai Thị Thủy 6,7,8,9,10  6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10QM1 A.403
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 19/04 - 24/04/2021 Đặng Quang Thụ
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 1,2,3,4,5

ĐH10QM1 A.403 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 26/04 - 28/04/2021 Đặng Quang Thụ
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 

ĐH10QM1 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 04/05 - 05/05/2021 Nguyễn Hoàng Sơn  6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

ĐH10QM1 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 06/05 - 07/05/2021 Nguyễn Hoàng Sơn  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5  

ĐH10QM1 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 10/5/2021 Nguyễn Hoàng Sơn 1,2,3,4,5

ĐH10QM1 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 11/05 - 16/05/2021 Nguyễn Hoàng Sơn
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5

ĐH10QM1 A.708 Tin học đại cương 2 LT 21 9
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 23/05/2021

Đỗ Thị Thu Nga 7,8

ĐH10QM1 A.708 Tin học đại cương 2 LT 21 1 24/05 - 30/05/2021 Đỗ Thị Thu Nga 7,8,9

ĐH10QM1 A.708 Tin học đại cương 2 TH 18 9
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 23/05/2021

Đỗ Thị Thu Nga 9,10

ĐH10QM1 A.508 Xác suất thống kê 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Nguyễn Tài Hoa 4,5

ĐH10QM1 A.508 Xác suất thống kê 2 LT 30 2 31/05  - 13/06/2021 Nguyễn Tài Hoa 1,2,3,4,5

ĐH10QM1 A.508 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Đinh Thị Như Trang 1,2,3

ĐH10QM1 A.508 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10
22/02 - 18/04/2021
24/05 - 06/06/2021

Hoàng Thị Tuyết Nhung 2,3,4,5

ĐH10QM1 A.508 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 07/06 - 13/06/2021 Hoàng Thị Tuyết Nhung 1,2,3,4,5

ĐH10QM1 A.508 Biến đổi khi hậu 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Nguyễn Ngọc Ánh 1,2,3

ĐH10QM1 A.508 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Trần Nguyễn Thị Tâm Đan 4,5

ĐH10QM1 A.508 Pháp luật đại cương 2 LT 30 2 31/05  - 13/06/2021 Trần Nguyễn Thị Tâm Đan 1,2,3,4,5

ĐH10QM1 A.508 Cơ sở khoa học môi trường 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Nguyễn Khánh Linh 1,2,3

ĐH10QM1 A.508 Hóa học môi trường 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Nguyễn Thành Trung 1,2,3

ĐH10QM1 A.508 Toán cao cấp 2 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Nguyễn Thị Huyền 4,5

ĐH10QM1 A.508 Toán cao cấp 2 2 LT 30 2 31/05  - 13/06/2021 Nguyễn Thị Huyền 1,2,3,4,5

ĐH10QM2 CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Vũ Thị Nhàn 2,3,4

ĐH10QM2 A.508
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 04/05 - 08/05/2021 Lê Đình Nam
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5
Thứ Bẩy học tại 
phòng A.501

ĐH10QM2 A.508 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 10/05 - 12/05/2021 Lê Đình Nam
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 

ĐH10QM2 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 19/04 - 20/04/2021 Lê Đình Nam  6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

ĐH10QM2 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 22/04 - 23/04/2021 Lê Đình Nam  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5  

ĐH10QM2 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 23/04/2021 Lê Đình Nam 6,7,8,9,10



ĐH10QM2 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 24/04 - 29/04/2021 Lê Đình Nam
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 1,2,3,4,5

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10QM2 A.708 Tin học đại cương 2 LT 21 9
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 23/05/2021

Đỗ Thị Thu Nga 2,3

ĐH10QM2 A.708 Tin học đại cương 2 LT 21 2 24/05 - 30/05/2021 Đỗ Thị Thu Nga 2,3,4

ĐH10QM2 A.708 Tin học đại cương 2 TH 18 9
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 23/05/2021

Đỗ Thị Thu Nga 4,5

ĐH10QM2 A.508 Xác suất thống kê 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Nguyễn Thị Huyền 9,10

ĐH10QM2 A.508 Xác suất thống kê 2 LT 30 2 31/05  - 13/06/2021 Nguyễn Thị Huyền 6,7,8,9,10

ĐH10QM2 A.508 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Nguyễn Thị Na 6,7,8

ĐH10QM2 A.508 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Nguyễn Thùy Linh 6,7,8,9

ĐH10QM2 A.508 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 31/05  - 06/06/2021 Nguyễn Thùy Linh 6,7,8,9,10

ĐH10QM2 A.508 Biến đổi khi hậu 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Đinh Thị Hương 6,7,8

ĐH10QM2 A.508 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Trần Nguyễn Thị Tâm Đan 9,10

ĐH10QM2 A.508 Pháp luật đại cương 2 LT 30 2 31/05  - 13/06/2021 Trần Nguyễn Thị Tâm Đan 6,7,8,9,10

ĐH10QM2 A.508 Cơ sở khoa học môi trường 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Nguyễn Khánh Linh 6,7,8

ĐH10QM2 A.508 Hóa học môi trường 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Trịnh Kim Yến 6,7,8

ĐH10QM2 A.508 Toán cao cấp 2 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Phùng Thị Kim Yến 9,10

ĐH10QM2 A.508 Toán cao cấp 2 2 LT 30 2 31/05  - 13/06/2021 Phùng Thị Kim Yến 6,7,8,9,10

ĐH10QM3 CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Vũ Thị Nhàn 2,3,4

ĐH10QM3  A.404
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 04/05 - 08/05/2021 Phạm Đình Tâm  1,2,3,4,5  1,2,3,4,5  1,2,3,4,5  1,2,3,4,5  1,2,3,4,5
Thứ Bẩy học tại 
phòng A.502

ĐH10QM3 A.108
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 04/05 - 08/05/2021 Phạm Đình Tâm 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

ĐH10QM3  A.404 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 10/05 - 12/05/2021 Phạm Đình Tâm  1,2,3,4,5  1,2,3,4,5  1,2,3,4,5  

ĐH10QM3 A.108 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 10/05 - 12/05/2021 Phạm Đình Tâm 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

ĐH10QM3 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 19/04 - 20/04/2021 Phạm Đình Tâm
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10QM3 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 22/04 - 23/04/2021 Phạm Đình Tâm  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5  

ĐH10QM3 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 23/04/2021 Phạm Đình Tâm 6,7,8,9,10

ĐH10QM3 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 24/04 - 29/04/2021 Phạm Đình Tâm
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 1,2,3,4,5

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10QM3 A.710 Tin học đại cương 2 LT 21 9
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 23/05/2021

Đào Thị Phương Anh 2,3

ĐH10QM3 A.710 Tin học đại cương 2 LT 21 1 24/05 - 30/05/2021 Đào Thị Phương Anh 2,3,4

ĐH10QM3 A.710 Tin học đại cương 2 TH 18 9
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 23/05/2021

Đào Thị Phương Anh 4,5

ĐH10QM3 A.108 Xác suất thống kê 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Nguyễn Tài Hoa 9,10

ĐH10QM3 A.108 Xác suất thống kê 2 LT 30 2 31/05  - 13/06/2021 Nguyễn Tài Hoa 6,7,8,9,10

ĐH10QM3 A.108 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Phạm Thị Linh 6,7,8

ĐH10QM3 A.108 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Nguyễn Thị Hoa 6,7,8,9

ĐH10QM3 A.108 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 31/05  - 06/06/2021 Nguyễn Thị Hoa 6,7,8,9,10

ĐH10QM3 A.108 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Phạm Ngọc Thúy 6,7,8



ĐH10QM3 A.108 Toán cao cấp 2 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Roãn Thị Ngân 9,10

ĐH10QM3 A.108 Toán cao cấp 2 2 LT 30 2 31/05  - 13/06/2021 Roãn Thị Ngân 6,7,8,9,10

ĐH10QM3 A.108 Cơ sở khoa học môi trường 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Nguyễn Mai Lan 6,7,8

ĐH10QM3 A.108 Hóa học môi trường 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Nguyễn Thành Trung 6,7,8

ĐH10QM3 A.108 Biến đổi khi hậu 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Trần Quốc Cường 9,10

ĐH10QM3 A.108 Biến đổi khi hậu 2 LT 30 2 31/05  - 13/06/2021 Trần Quốc Cường 6,7,8,9,10

ĐH10LQ1
CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10

22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Trần Thị Thu Hà 8,9,10

ĐH10LQ1 B.706
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 04/05 - 08/05/2021 Mai Văn Hà
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5

ĐH10LQ1 B.706 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 10/05 - 12/05/2021 Đào Văn Minh
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 

ĐH10LQ1 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 19/04 - 20/04/2021 Trần Thanh Hanh  6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

ĐH10LQ1 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 22/04 - 23/04/2021 Trần Thanh Hanh  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5  

ĐH10LQ1 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 23/04/2021 Trần Thanh Hanh 6,7,8,9,10

ĐH10LQ1 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 24/04 - 29/04/2021 Trần Thanh Hanh
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 1,2,3,4,5

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10LQ1 A.403
Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10

22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Đỗ Thị Ngân 4,5

ĐH10LQ1 A.403
Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Đỗ Thị Ngân 1,2,3,4,5

ĐH10LQ1
A.710 Tin học đại cương 2 LT 21 9

22/02 - 18/04/2021
17/05 - 23/05/2021

Bùi Thị Thùy 6,7

ĐH10LQ1
A.710 Tin học đại cương 2 LT 21 1 24/05 - 30/05/2021 Bùi Thị Thùy 7,8,9

ĐH10LQ1
A.710 Tin học đại cương 2 TH 18 9

22/02 - 18/04/2021
17/05 - 23/05/2021

Bùi Thị Thùy 8,9

ĐH10LQ1 A.403 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Trần Xuân Hào 2,3,4,5

ĐH10LQ1 A.403 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Trần Xuân Hào 1,2,3,4,5

ĐH10LQ1 A.403
Nhập môn Logistics và Quản lý Chuỗi cung 
ứng

3 LT 45 12
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 13/06/2021

Vũ Quang Hải 4,5 4,5

ĐH10LQ1 A.403 Kinh tế tài nguyên và môi trường 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Đặng THị Hiền 1,2,3

ĐH10LQ1 A.403
Nguyên lý thống kê kinh tế 2 LT 30 10

22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Trần Thu Hằng 1,2,3

ĐH10LQ1 A.403
Tài chính - Tiền tệ 2 LT 30 10

22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Nguyễn Mai Phương, 
Nguyễn Khánh Ly

1,2,3

ĐH10LQ1
A.403 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10

22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Cao Thị Bích Ngọc 2,3,4,5

ĐH10LQ1
A.403 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Cao Thị Bích Ngọc 1,2,3,4,5

ĐH10LQ2
CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10

22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Giáp Thanh Thủy 2,3,4

ĐH10LQ2 B.706
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 04/05 - 08/05/2021 Mai Văn Hà
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5

ĐH10LQ2 B.706 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 10/05 - 12/05/2021 Đào Văn Minh
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 

ĐH10LQ2 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 19/04 - 20/04/2021 Nguyễn Đình Tú
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10LQ2 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 22/04 - 23/04/2021 Nguyễn Đình Tú  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5  

ĐH10LQ2 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 23/04/2021 Trịnh Ngọc Thành 6,7,8,9,10

ĐH10LQ2 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 24/04 - 29/04/2021 Trịnh Ngọc Thành
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 1,2,3,4,5

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10LQ2 A.403 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Đỗ Thị Ngân 9,10



ĐH10LQ2 A.403 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Đỗ Thị Ngân 6,7,8,9,10

ĐH10LQ2
A.710 Tin học đại cương 2 LT 21 9

22/02 - 18/04/2021
17/05 - 23/05/2021

Bùi Thị Thùy 2,3

ĐH10LQ2
A.710 Tin học đại cương 2 LT 21 1 24/05 - 30/05/2021 Bùi Thị Thùy 2,3,4

ĐH10LQ2
A.710 Tin học đại cương 2 TH 18 9

22/02 - 18/04/2021
17/05 - 23/05/2021

Bùi Thị Thùy 4,5

ĐH10LQ2 A.403
Tiếng Anh 2 3 LT 45 10

22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Đào Thị Thùy Linh 6,7,8,9

ĐH10LQ2 A.403
Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Đào Thị Thùy Linh 6,7,8,9,10

ĐH10LQ2 A.403
Nhập môn Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng 3 LT 45 12

22/02 - 18/04/2021
17/05 - 13/06/2021

Tống Thị Thu Hòa 9,10 9,10

ĐH10LQ2 A.403 Kinh tế tài nguyên và môi trường 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Nguyễn Thị Hiền 6,7,8

ĐH10LQ2 A.403 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Trần Thu Hằng 6,7,8

ĐH10LQ2 A.403 Tài chính - Tiền tệ 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Phạm Thị Hương 6,7,8

ĐH10LQ2 A.403 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Đ  ỗ Thị Dinh 6,7,8,9

ĐH10LQ2 A.403 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Đ  ỗ Thị Dinh 6,7,8,9,10

ĐH10LQ3 CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Vũ Thị Nhàn 8,9,10

ĐH10LQ3
A.403

Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 04/05 - 08/05/2021 Đặng Quang Thụ
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5
Thứ Bẩy học tại 
phòng A.503

ĐH10LQ3
A.403 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 10/05 - 12/05/2021 Đặng Quang Thụ

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 

ĐH10LQ3
PH Quân sự chung 2 LT 14 1 19/04 - 20/04/2021 Nguyễn Hoàng Sơn

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

ĐH10LQ3
PH Quân sự chung 2 TH 16 1 22/04 - 23/04/2021 Nguyễn Hoàng Sơn  

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5  

ĐH10LQ3
PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 23/04/2021 Nguyễn Hoàng Sơn 6,7,8,9,10

ĐH10LQ3 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 24/04 - 29/04/2021 Nguyễn Hoàng Sơn
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 1,2,3,4,5

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10LQ3 A.404 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Phạm Thị Linh 4,5

ĐH10LQ3 A.404
Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Phạm Thị Linh 1,2,3,4,5

ĐH10LQ3
A.710 Tin học đại cương 2 LT 21 9

22/02 - 18/04/2021
17/05 - 23/05/2021

Bùi Thị Thùy 6,7

ĐH10LQ3
A.710 Tin học đại cương 2 LT 21 1 24/05 - 30/05/2021 Bùi Thị Thùy 7,8,9

ĐH10LQ3
A.710 Tin học đại cương 2 TH 18 9

22/02 - 18/04/2021
17/05 - 23/05/2021

Bùi Thị Thùy 8,9

ĐH10LQ3 A.404
Tiếng Anh 2 3 LT 45 10

22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Nguyễn Thị Hoa 2,3,4,5

ĐH10LQ3 A.404
Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Nguyễn Thị Hoa 1,2,3,4,5

ĐH10LQ3 A.404
Nhập môn Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng 3 LT 45 12

22/02 - 18/04/2021
17/05 - 13/06/2021

Đỗ Thị Dinh 4,5 4,5

ĐH10LQ3 A.404 Kinh tế tài nguyên và môi trường 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Nguyễn Đức Dương 1,2,3

ĐH10LQ3 A.404 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Trần Đình Trình 1,2,3

ĐH10LQ3 A.404 Tài chính - Tiền tệ 2 LT 30 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Phạm Thị Hương 1,2,3

ĐH10LQ3 A.404 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10
22/02 - 18/04/2021
17/05 - 30/05/2021

Đỗ Thị Dinh
Võ Trí Quang

2,3,4,5

ĐH10LQ3 A.404 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021
Đỗ Thị Dinh
Võ Trí Quang

1,2,3,4,5

ĐH10LQ4 PH Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 1 20/05 - 23/05/2021 Giáp Thanh Thủy 6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5

ĐH10LQ4 A.405
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 01/06 - 05/06/2021 Lê Đình Nam  1,2,3,4,5  1,2,3,4,5  1,2,3,4,5  1,2,3,4,5  1,2,3,4,5
Thứ Bẩy học tại 
phòng A.501



ĐH10LQ4 A.404
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 01/06 - 05/06/2021 Lê Đình Nam 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

ĐH10LQ4 A.405 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 07/06 - 09/06/2021 Lê Đình Nam  1,2,3,4,5  1,2,3,4,5  1,2,3,4,5  

ĐH10LQ4 A.404 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 07/06 - 09/06/2021 Lê Đình Nam 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

ĐH10LQ4 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 17/05 - 18/05/2021 Lê Đình Nam  6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 

ĐH10LQ4
PH Quân sự chung 2 TH 16 1 19/05 - 20/05/2021 Lê Đình Nam  

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
 

ĐH10LQ4
PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 24/05/2021 Lê Đình Nam 1,2,3,4,5

ĐH10LQ4
PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 24/05 - 29/05/2021 Lê Đình Nam  6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10LQ4 A.404 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Vũ Thị Kim Oanh 9,10

ĐH10LQ4 A.404 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 2 03/05 - 16/05/2021 Vũ Thị Kim Oanh 6,7,8,9,10

ĐH10LQ4
A.710 Tin học đại cương 2 LT 21 9 22/02 - 02/05/2021 Trần Đức Nam 2,3

ĐH10LQ4
A.710 Tin học đại cương 2 LT 21 1 03/05 - 09/05/2021 Trần Đức Nam 2,3,4

ĐH10LQ4
A.710 Tin học đại cương 2 TH 18 9 22/02 - 02/05/2021 Trần Đức Nam 4,5

ĐH10LQ4 A.404 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 22/02 - 02/05/2021 Hoàng Trường Giang 6,7,8,9

ĐH10LQ4 A.404
Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Hoàng Trường Giang 6,7,8,9,10

ĐH10LQ4 A.404
Nhập môn Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng 3 LT 45 12 22/02 - 16/05/2021 Cao Thị Bích Ngọc 9,10 9,10

ĐH10LQ4 A.404
Kinh tế tài nguyên và môi trường 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Nguyễn Đức Dương 6,7,8

ĐH10LQ4 A.404
Nguyên lý thống kê kinh tế 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021

Trần Thu Hằng
Nguyễn Gia Thọ

6,7,8

ĐH10LQ4 A.404
Tài chính - Tiền tệ 2 LT 30 10 22/02 - 09/05/2021 Phạm Thị Hương 6,7,8

ĐH10LQ4 A.404 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10 22/02 - 09/05/2021 Đ  ỗ Thị Dinh 6,7,8,9

ĐH10LQ4 A.404 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Đ  ỗ Thị Dinh 6,7,8,9,10

ĐH10LQ5
PH Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 1 20/05 - 23/05/2021 Vũ Thị Nhàn 6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5

ĐH10LQ5 A.601
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 01/06 - 05/06/2021 Phạm Đình Tâm
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5
Thứ Bẩy học tại 
phòng A.502

ĐH10LQ5
A.601 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 07/06 - 09/06/2021 Phạm Đình Tâm

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 

ĐH10LQ5
PH Quân sự chung 2 LT 14 1 17/05 - 18/05/2021 Phạm Đình Tâm  6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 

ĐH10LQ5
PH Quân sự chung 2 TH 16 1 19/05 - 20/05/2021 Phạm Đình Tâm  

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
 

ĐH10LQ5
PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 24/05/2021 Phạm Đình Tâm 1,2,3,4,5

ĐH10LQ5
PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 24/05 - 29/05/2021 Phạm Đình Tâm  6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10LQ5 A.405 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Nguyễn Thị Na 4,5

ĐH10LQ5 A.405 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 2 03/05 - 16/05/2021 Nguyễn Thị Na 1,2,3,4,5

ĐH10LQ5
A.701 Tin học đại cương 2 LT 21 9 22/02 - 25/04/2021 Trịnh Việt Hùng 7,8

ĐH10LQ5
A.701 Tin học đại cương 2 LT 21 1 03/05 - 09/05/2021 Trịnh Việt Hùng 7,8,9

ĐH10LQ5
A.701 Tin học đại cương 2 TH 18 9 22/02 - 25/04/2021 Trịnh Việt Hùng 9,10

ĐH10LQ5 A.405 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 22/02 - 09/05/2021 Hoàng Thị Tuyết Nhung 2,3,4,5

ĐH10LQ5 A.405 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Hoàng Thị Tuyết Nhung 1,2,3,4,5



ĐH10LQ5 A.405
Nhập môn Logistics và Quản lý Chuỗi cung 
ứng

3 LT 45 10 22/02 - 09/05/2021 Đỗ Thị Dinh 4,5 4,5

ĐH10LQ5 A.405
Nhập môn Logistics và Quản lý Chuỗi cung 
ứng

3 LT 45 1 10/05 - 16/05/ 2021 Đỗ Thị Dinh 1,2,3,4,5

ĐH10LQ5 A.405 Kinh tế tài nguyên và môi trường 2 LT 30 10 22/02 - 09/05/2021 Đặng Thị Hiền 1,2,3

ĐH10LQ5 A.405 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Trần Đình Trình 1,2,3

ĐH10LQ5 A.405
Tài chính - Tiền tệ 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021

Nguyễn Mai Phương, 
Nguyễn Khánh Ly

1,2,3

ĐH10LQ5 A.405
Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10 22/02 - 02/05/2021 Trần Tuấn Anh 2,3,4,5

ĐH10LQ5 A.405
Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 03/05 - 09/05/2021 Trần Tuấn Anh 1,2,3,4,5

ĐH10NA1 PH Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 1 20/5 - 23/05/2021 Trần Thị Thu Hà 6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5

ĐH10NA1 B.706
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 01/06 - 05/06/2021 Mai Văn Hà
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5

ĐH10NA1 B.706 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 07/06 - 09/06/2021 Đào Văn Minh
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 

ĐH10NA1 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 17/05 - 18/05/2021 Trần Thanh Hanh  6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 

ĐH10NA1 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 19/05 - 20/05/2021 Trần Thanh Hanh  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 1,2,3,4,5  

ĐH10NA1 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 24/05/2021 Trần Thanh Hanh 1,2,3,4,5

ĐH10NA1 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 24/05 - 29/05/2021 Trần Thanh Hanh
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10NA1 A.708 Tin học đại cương 2 LT 21 9 22/02 - 02/05/2021 Trần Đức Nam 7,8

ĐH10NA1 A.708 Tin học đại cương 2 LT 21 1 03/05 - 09/05/2021 Trần Đức Nam 7,8,9

ĐH10NA1 A.708 Tin học đại cương 2 TH 18 9 22/02 - 02/05/2021 Trần Đức Nam 9,10

ĐH10NA1 A.305 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Đỗ Thị Ngân 1,2,3

ĐH10NA1 A.305 Tiếng Trung 2 3 LT 45 10 22/02 - 09/05/2021 Vũ Thị Minh Huyền 2,3,4,5

ĐH10NA1 A.305 Tiếng Trung 2 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Vũ Thị Minh Huyền 1,2,3,4,5

ĐH10NA1 A.305 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 LT 30 10 22/02 - 09/05/2021 Phùng Thị Bích Hằng 1,2,3

ĐH10NA1_Nhóm 1 A.705 Ngữ pháp tiếng Anh 1 3 LT 45 10 22/02 - 02/05/2021 Phạm Thị Hồng Quế 6,7,8,9

ĐH10NA1_Nhóm 1 A.705 Ngữ pháp tiếng Anh 1 3 LT 45 1 03/05 - 09/05/2021 Phạm Thị Hồng Quế 6,7,8,9,10

ĐH10NA1_Nhóm 2 A.705 Ngữ pháp tiếng Anh 1 3 LT 45 10 22/02 - 02/05/2021 Ngô Thị Hà 6,7,8,9

ĐH10NA1_Nhóm 2 A.705 Ngữ pháp tiếng Anh 1 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Ngô Thị Hà 6,7,8,9,10

ĐH10NA1_Nhóm 1A.305 Đọc - Viết 2 4 LT 60 12 22/02 - 16/05/2021 Bùi Thị Oanh 1,2,3 4,5

ĐH10NA1_Nhóm 2A.506 Đọc - Viết 2 4 LT 60 12 22/02 - 16/05/2021 Trần Thị Thùy Linh 1,2,3 4,5

ĐH10NA1_Nhóm 1A.305 Nghe - Nói 2 4 LT 60 12 22/02 - 16/05/2021 Đinh Thị Hoài Ly 4,5 1,2,3

ĐH10NA1_Nhóm 2A.506 Nghe - Nói 2 4 LT 60 12 22/02 - 16/05/2021 Đỗ Mai Quyên 4,5 1,2,3

ĐH10NA2 PH Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 1 20/5 - 23/05/2021 Phạm Thế Mạnh 6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5

ĐH10NA2 B.706
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 01/06 - 05/06/2021 Mai Văn Hà
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5

ĐH10NA2 B.706 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 07/06 - 09/06/2021 Đào Văn Minh
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 

ĐH10NA2 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 17/05 - 18/05/2021 Trịnh Ngọc Thành
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 

ĐH10NA2 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 19/05 - 20/05/2021 Trịnh Ngọc Thành  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 1,2,3,4,5  



ĐH10NA2 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 24/05/2021 Nguyễn Đình Tú 1,2,3,4,5

ĐH10NA2 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 24/05 - 29/05/2021 Nguyễn Đình Tú  6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10NA2 A.708 Tin học đại cương 2 LT 21 9 22/02 - 02/05/2021 Đào Thị Phương Anh 2,3

ĐH10NA2 A.708 Tin học đại cương 2 LT 21 1 03/05 - 09/05/2021 Đào Thị Phương Anh 2,3,4

ĐH10NA2 A.708 Tin học đại cương 2 TH 18 9 22/02 - 02/05/2021 Đào Thị Phương Anh 4,5

ĐH10NA2 A.503 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Nguyễn Thị Na 6,7,8

ĐH10NA2 A.503 Tiếng Trung 2 3 LT 45 10 22/02 - 09/05/2021 Vũ Thị Minh Huyền 6,7,8,9

ĐH10NA2 A.503 Tiếng Trung 2 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Vũ Thị Minh Huyền 6,7,8,9,10

ĐH10NA2 A.503 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 LT 30 10 22/02 - 09/05/2021 Phùng Thị Bích Hằng 6,7,8

ĐH10NA2_Nhóm 1 A.706 Ngữ pháp tiếng Anh 1 3 LT 45 10 22/02 - 02/05/2021 Ngô Thị Hà 1,2,3,4

ĐH10NA2_Nhóm 1 A.706 Ngữ pháp tiếng Anh 1 3 LT 45 1 03/05 - 09/05/2021 Ngô Thị Hà 1,2,3,4,5

ĐH10NA2_Nhóm 2 A.705 Ngữ pháp tiếng Anh 1 3 LT 45 10 22/02 - 02/05/2021 Ngô Thị Hà 1,2,3,4

ĐH10NA2_Nhóm 2 A.705 Ngữ pháp tiếng Anh 1 3 LT 45 1 03/05 - 09/05/2021 Ngô Thị Hà 1,2,3,4,5

ĐH10NA2_Nhóm 1A.503 Đọc - Viết 2 4 LT 60 12 22/02 - 16/05/2021 Bùi Thị Oanh 6,7,8 9,10

ĐH10NA2_Nhóm 2A.606 Đọc - Viết 2 4 LT 60 12 22/02 - 16/05/2021 Trần Thị Thùy Linh 6,7,8 9,10

ĐH10NA2_Nhóm 1A.503 Nghe - Nói 2 4 LT 60 12 22/02 - 16/05/2021 Đinh Thị Hoài Ly 9,10 6,7,8

ĐH10NA2_Nhóm 2A.606 Nghe - Nói 2 4 LT 60 12 22/02 - 16/05/2021 Đỗ Mai Quyên 9,10 6,7,8

ĐH10NA3 PH Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 1 20/5 - 23/05/2021 Mai Thị Thủy 6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5

ĐH10NA3 A.510
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 01/06 - 05/06/2021 Đào Văn Minh
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5
Thứ Bẩy học tại 
phòng A.503

ĐH10NA3 A.510 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 07/06 - 09/06/2021 Mai Văn Hà
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 

ĐH10NA3 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 17/05 - 18/05/2021 Nguyễn Hoàng Sơn
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 

ĐH10NA3 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 19/05 - 20/05/2021 Nguyễn Hoàng Sơn  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 1,2,3,4,5  

ĐH10NA3 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 24/05/2021 Nguyễn Hoàng Sơn 1,2,3,4,5

ĐH10NA3 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 24/05 - 29/05/2021 Nguyễn Hoàng Sơn
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10NA3 A.708 Tin học đại cương 2 LT 21 9 22/02 - 25/04/2021 Trịnh Việt Hùng 2,3

ĐH10NA3 A.708 Tin học đại cương 2 LT 21 1 03/05 - 09/05/2021 Trịnh Việt Hùng 2,3,4

ĐH10NA3 A.708 Tin học đại cương 2 TH 18 9 22/02 - 25/04/2021 Trịnh Việt Hùng 4,5

ĐH10NA3 A.405 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 22/02 - 09/05/2021 Vũ Thị Kim Oanh 6,7,8

ĐH10NA3 A.110 Tiếng Trung 2 3 LT 45 10 22/02 - 02/05/2021 Nguyễn Trọng Tính 1,2,3,4

ĐH10NA3 A.110 Tiếng Trung 2 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Nguyễn Trọng Tính 1,2,3,4,5

ĐH10NA3 A.405 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 LT 30 10 22/02 - 09/05/2021 Vũ Thị Mạc Dung 6,7,8

ĐH10NA3_Nhóm 1 A.706 Ngữ pháp tiếng Anh 1 3 LT 45 10 22/02 - 02/05/2021 Phạm Thị Hồng Quế 6,7,8,9

ĐH10NA3_Nhóm 1 A.706 Ngữ pháp tiếng Anh 1 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Phạm Thị Hồng Quế 6,7,8,9,10

ĐH10NA3_Nhóm 2 A.706 Ngữ pháp tiếng Anh 1 3 LT 45 10 22/02 - 02/05/2021 Ngô Thị Hà 1,2,3,4



ĐH10NA3_Nhóm 2 A.706 Ngữ pháp tiếng Anh 1 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Ngô Thị Hà 1,2,3,4,5

ĐH10NA3_Nhóm 1A.405 Đọc - Viết 2 4 LT 60 12 22/02 - 16/05/2021 Bùi Thị Oanh 9,10 6,7,8

ĐH10NA3_Nhóm 2A.402 Đọc - Viết 2 4 LT 60 12 22/02 - 16/05/2021 Trần Thị Thùy Linh 6,7,8

ĐH10NA3_Nhóm 2N.201 Đọc - Viết 2 4 LT 60 12 22/02 - 16/05/2021 Trần Thị Thùy Linh 9,10

ĐH10NA3_Nhóm 1A.405 Nghe - Nói 2 4 LT 60 12 22/02 - 16/05/2021 Đinh Thị Hoài Ly 6,7,8 9,10

ĐH10NA3_Nhóm 2A.402 Nghe - Nói 2 4 LT 60 12 22/02 - 16/05/2021 Đỗ Mai Quyên 9,10

ĐH10NA3_Nhóm 2N.201 Nghe - Nói 2 4 LT 60 12 22/02 - 16/05/2021 Đỗ Mai Quyên 6,7,8

ĐH10QTDL1 PH Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 1 03/06 - 06/06/2021 Giáp Thanh Thủy 6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5

ĐH10QTDL1 A.510
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 17/05 - 21/05/2021 Nguyễn Thanh Sơn
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

ĐH10QTDL1 A.510 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 24/05 - 260/5/2021 Nguyễn Thanh Sơn
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 

ĐH10QTDL1 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 31/05 - 01/06/2021 Nguyễn Thanh Sơn
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10QTDL1 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 02/06 - 03/06/2021 Nguyễn Thanh Sơn  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

 

ĐH10QTDL1 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 7/6/2021 Nguyễn Thanh Sơn 1,2,3,4,5

ĐH10QTDL1 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 07/06 - 12/06/2021 Nguyễn Thanh Sơn  6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10QTDL1 A.510 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Vũ Thị Kim Oanh 4,5

ĐH10QTDL1 A.510 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 2 03/05 - 16/05/2021 Vũ Thị Kim Oanh 1,2,3,4,5

ĐH10QTDL1 A.510 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 22/02 - 09/05/2021 Nguyễn Thùy Linh 1,2,3,4

ĐH10QTDL1 A.510 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Nguyễn Thùy Linh 1,2,3,4,5

ĐH10QTDL1 A.510 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10 22/02 - 02/05/2021 Ngô Thị Duyên 2,3,4,5

ĐH10QTDL1 A.510 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Ngô Thị Duyên 1,2,3,4,5

ĐH10QTDL1 A.510 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Trần Đình Trình 1,2,3

ĐH10QTDL1 A.510 Quản trị học 3 LT 45 10 22/02 - 09/05/2021 Lê Hoàng 2,3,4,5

ĐH10QTDL1 A.510 Quản trị học 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Lê Hoàng 1,2,3,4,5

ĐH10QTDL1 A.510 Kinh tế tài nguyên và môi trường 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Nguyễn Đức Dương 1,2,3

ĐH10QTDL1 A.510 Marketing căn bản 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Nguyễn Minh Tuấn 4,5

ĐH10QTDL1 A.510 Marketing căn bản 2 LT 30 2 03/05 - 16/05/2021 Nguyễn Minh Tuấn 1,2,3,4,5

ĐH10QTDL2 PH Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 1 03/06 - 06/06/2021 Vũ Thị Nhàn 6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5

ĐH10QTDL2
A.404
A.405

Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 17/05 - 21/05/2021 Lê Đức Thiện
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 1,2,3,4,5

ĐH10QTDL2
A.404
A.405

Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 24/05 - 260/5/2021 Lê Đức Thiện
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 

ĐH10QTDL2 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 31/05 - 01/06/2021 Lê Đức Thiện
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10QTDL2 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 02/06 - 03/06/2021 Lê Đức Thiện  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

 

ĐH10QTDL2 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 7/6/2021 Lê Đức Thiện 1,2,3,4,5

ĐH10QTDL2 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 07/06 - 12/06/2021 Lê Đức Thiện
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10QTDL2 A.510 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Nguyễn Thị Na 9,10



ĐH10QTDL2 A.510 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 2 03/05 - 16/05/2021 Nguyễn Thị Na 6,7,8,9,10

ĐH10QTDL2 A.510 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 22/02 - 09/05/2021
Đỗ Mai Quyên
Trần Thị Ngọc Lam

6,7,8,9

ĐH10QTDL2 A.510 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021
Đỗ Mai Quyên
Trần Thị Ngọc Lam

6,7,8,9,10

ĐH10QTDL2 A.510 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10 22/02 - 02/05/2021 Ngô Thị Duyên 6,7,8,9

ĐH10QTDL2 A.510 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Ngô Thị Duyên 6,7,8,9,10

ĐH10QTDL2 A.510 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Trần Đình Trình 6,7,8

ĐH10QTDL2 A.510 Quản trị học 3 LT 45 10 22/02 - 09/05/2021 Hà Quỳnh Mai 6,7,8,9

ĐH10QTDL2 A.510 Quản trị học 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Hà Quỳnh Mai 6,7,8,9,10

ĐH10QTDL2 A.510 Kinh tế tài nguyên và môi trường 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Nguyễn Thị Hiền 6,7,8

ĐH10QTDL2 A.510 Marketing căn bản 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Nguyễn Minh Tuấn 9,10

ĐH10QTDL2 A.510 Marketing căn bản 2 LT 30 2 03/05 - 16/05/2021 Nguyễn Minh Tuấn 6,7,8,9,10

ĐH10QTDL3 PH Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 1 03/06 - 06/06/2021 Trần Thị Thu Hà 6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5

ĐH10QTDL3 B.706
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 17/05 - 21/05/2021 Mai Văn Hà
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

ĐH10QTDL3 B.706 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 24/05 - 26/05/2021 Đào Văn Minh
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 

ĐH10QTDL3 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 31/05 - 01/06/2021 Trần Thanh Hanh
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10QTDL3 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 02/06 - 03/06/2021 Trần Thanh Hanh  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 1,2,3,4,5  

ĐH10QTDL3 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 7/6/2021 Trần Thanh Hanh 1,2,3,4,5

ĐH10QTDL3 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 07/06 - 12/06/2021 Trần Thanh Hanh
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10QTDL3 A.601 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 LT 30 10 22/02 - 09/05/2021 Trần Thu Hằng 1,2,3

ĐH10QTDL3 A.601 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 22/02 - 09/05/2021 Nguyễn Thị Hoa 6,7,8,9

ĐH10QTDL3 A.601 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Nguyễn Thị Hoa 6,7,8,9,10

ĐH10QTDL3 A.110 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10 22/02 - 02/05/2021 Nguyễn Sỹ Tĩnh 6,7,8,9

ĐH10QTDL3 A.110 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Nguyễn Sỹ Tĩnh 6,7,8,9,10

ĐH10QTDL3 A.506 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 22/02 - 09/05/2021 Đỗ Thị Ngân 1,2,3

ĐH10QTDL3 A.601 Quản trị học 3 LT 45 10 22/02 - 02/05/2021 Phạm Thị Phượng 2,3,4,5

ĐH10QTDL3 A.601 Quản trị học 3 LT 45 1 03/05 - 09/05/2021 Phạm Thị Phượng 1,2,3,4,5

ĐH10QTDL3 A.601 Kinh tế tài nguyên và môi trường 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Đỗ Thị Ngọc Thúy 4,5

ĐH10QTDL3 A.601 Kinh tế tài nguyên và môi trường 2 LT 30 2 03/05 - 16/05/2021 Đỗ Thị Ngọc Thúy 1,2,3,4,5

ĐH10QTDL3 A.601 Marketing căn bản 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Phạm Ánh Tuyết 1,2,3

ĐH10QTDL4 PH Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 1 03/06 - 06/06/2021 Phạm Thế Mạnh 6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5

ĐH10QTDL4 B.706
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 17/05 - 21/05/2021 Mai Văn Hà
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

ĐH10QTDL4 B.706 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 24/05 - 26/05/2021 Đào Văn Minh
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 

ĐH10QTDL4 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 31/05 - 01/06/2021 Nguyễn Đình Tú
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10QTDL4 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 02/06 - 03/06/2021 Nguyễn Đình Tú  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

 



ĐH10QTDL4 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 7/6/2021 Trịnh Ngọc Thành 1,2,3,4,5

ĐH10QTDL4 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 07/06 - 12/06/2021 Trịnh Ngọc Thành
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10QTDL4 A.601 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 22/02 - 09/05/2021 Đỗ Thị Ngân 6,7,8

ĐH10QTDL4 A.601 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 22/02 - 09/05/2021 Triệu Thùy Hương 2,3,4,5

ĐH10QTDL4 A.601 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Triệu Thùy Hương 1,2,3,4,5

ĐH10QTDL4 A.601 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10 22/02 - 02/05/2021 Đ  ỗ Thị Dinh 6,7,8,9

ĐH10QTDL4 A.601 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Đ  ỗ Thị Dinh 6,7,8,9,10

ĐH10QTDL4 A.606 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 LT 30 10 22/02 - 09/05/2021 Trần Đình Trình 6,7,8

ĐH10QTDL4 A.601 Quản trị học 3 LT 45 10 22/02 - 02/05/2021 Vũ Thị Nhung 6,7,8,9

ĐH10QTDL4 A.601 Quản trị học 3 LT 45 1 03/05 - 09/05/2021 Vũ Thị Nhung 6,7,8,9,10

ĐH10QTDL4 A.601 Kinh tế tài nguyên và môi trường 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Nguyễn Đức Dương 9,10

ĐH10QTDL4 A.601 Kinh tế tài nguyên và môi trường 2 LT 30 2 03/05 - 16/05/2021 Nguyễn Đức Dương 6,7,8,9,10

ĐH10QTDL4 A.601 Marketing căn bản 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Phạm Ánh Tuyết 6,7,8

ĐH10QTDL5 PH Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 1 01/07 - 04/07/2021 Giáp Thanh Thủy
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5

ĐH10QTDL5 A.602
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 14/06 -18/06/2021 Nguyễn Thanh Sơn
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

ĐH10QTDL5 A.602 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 21/06 - 23/06/2021 Nguyễn Thanh Sơn
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 

ĐH10QTDL5 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 28/06 - 29/06/2021 Nguyễn Thanh Sơn
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10QTDL5 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 30/06 - 01/07/2021 Nguyễn Thanh Sơn  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

 

ĐH10QTDL5 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 5/7/2021 Nguyễn Thanh Sơn 1,2,3,4,5

ĐH10QTDL5 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 05/07 - 10/07/2021 Nguyễn Thanh Sơn
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10QTDL5 A.602 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 22/02 - 09/05/2021 Vũ Thị Kim Oanh 4,5

ĐH10QTDL5 A.602 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 2 10/05 - 23/05/2021 Vũ Thị Kim Oanh 1,2,3,4,5

ĐH10QTDL5 A.602 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 22/02 - 02/05/2021 Tống H  ưng Tâm 2,3,4,5

ĐH10QTDL5 A.602 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Tống H  ưng Tâm 1,2,3,4,5

ĐH10QTDL5 A.602 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10 22/02 - 02/05/2021 Cao Thị Bích Ngọc 2,3,4,5

ĐH10QTDL5 A.602 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Cao Thị Bích Ngọc 1,2,3,4,5

ĐH10QTDL5 A.602 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Trần Đình Trình 4,5

ĐH10QTDL5 A.602 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 LT 30 2 10/05 - 23/05/2021 Trần Đình Trình 1,2,3,4,5

ĐH10QTDL5 A.602 Quản trị học 3 LT 45 10 22/02 - 09/05/2021 Phạm Thị Phượng 2,3,4,5

ĐH10QTDL5 A.602 Quản trị học 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Phạm Thị Phượng 1,2,3,4,5

ĐH10QTDL5 A.602 Marketing căn bản 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Hoàng Thị Mai 1,2,3

ĐH10QTDL5 A.602 Kinh tế tài nguyên và môi trường 2 LT 30 10 22/02 - 09/05/2021 Đặng Thị Hiền 1,2,3

ĐH10QTDL6 PH Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 1 01/07 - 04/07/2021 Vũ Thị Nhàn
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5

ĐH10QTDL6 A.603
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 14/06 -18/06/2021 Lê Đức Thiện
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5



ĐH10QTDL6 A.603 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 21/06 - 23/06/2021 Lê Đức Thiện
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

ĐH10QTDL6 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 28/06 - 29/06/2021 Lê Đức Thiện
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10QTDL6 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 30/06 - 01/07/2021 Lê Đức Thiện  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

 

ĐH10QTDL6 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 5/7/2021 Lê Đức Thiện 1,2,3,4,5

ĐH10QTDL6 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 05/07 - 10/07/2021 Lê Đức Thiện
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10QTDL6 A.602 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 22/02 - 09/05/2021 Nguyễn Ngọc Thanh 9,10

ĐH10QTDL6 A.602 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 2 10/05 - 23/05/2021 Nguyễn Ngọc Thanh 6,7,8,9,10

ĐH10QTDL6 A.602 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 22/02 - 02/05/2021 Tống H  ưng Tâm 6,7,8,9

ĐH10QTDL6 A.602 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Tống H  ưng Tâm 6,7,8,9,10

ĐH10QTDL6 A.602 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10 22/02 - 02/05/2021 Cao Thị Bích Ngọc 6,7,8,9

ĐH10QTDL6 A.602 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Cao Thị Bích Ngọc 6,7,8,9,10

ĐH10QTDL6 A.602 Kinh tế tài nguyên và môi trường 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Nguyễn Sỹ Tĩnh 9,10

ĐH10QTDL6 A.602 Kinh tế tài nguyên và môi trường 2 LT 30 2 10/05 - 23/05/2021 Nguyễn Sỹ Tĩnh 6,7,8,9,10

ĐH10QTDL6 A.602 Quản trị học 3 LT 45 10 22/02 - 09/05/2021 Hà Quỳnh Mai 6,7,8,9

ĐH10QTDL6 A.602 Quản trị học 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Hà Quỳnh Mai 6,7,8,9,10

ĐH10QTDL6 A.602 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021
Trần Đình Trình
Đinh Mai Thanh

6,7,8

ĐH10QTDL6 A.602 Marketing căn bản 2 LT 30 10 22/02 - 09/05/2021 Đào Lan Anh 6,7,8

ĐH10QTDL7 B.706
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 14/06 -18/06/2021 Mai Văn Hà
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

ĐH10QTDL7 B.706 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 21/06 - 23/06/2021 Đào Văn Minh
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

ĐH10QTDL7 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 28/06 - 29/06/2021 Trần Thanh Hanh
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10QTDL7 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 30/06 - 01/07/2021 Trần Thanh Hanh  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

  

ĐH10QTDL7 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 5/7/2021 Trần Thanh Hanh 1,2,3,4,5

ĐH10QTDL7 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 05/07 - 10/07/2021 Trần Thanh Hanh
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10QTDL7 PH Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 1 01/07 - 04/07/2021 Trần Thị Thu Hà
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5

ĐH10QTDL7 A.603 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Phạm Thị Linh 4,5

ĐH10QTDL7 A.603 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 2 03/05 - 16/05/2021 Phạm Thị Linh 1,2,3,4,5

ĐH10QTDL7 A.603 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 22/02 - 09/05/2021
Đặng Đức Chính 
Trần Vũ Anh

2,3,4,5

ĐH10QTDL7 A.603 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021
Đặng Đức Chính 
Trần Vũ Anh

1,2,3,4,5

ĐH10QTDL7 A.603 Quản trị học 3 LT 45 10 22/02 - 09/05/2021 Phạm Văn Hoàng 2,3,4,5

ĐH10QTDL7 A.603 Quản trị học 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Phạm Văn Hoàng 1,2,3,4,5

ĐH10QTDL7 A.603 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 LT 30 10 22/02 - 09/05/2021
Vũ Quang Hải
Đinh Mai Thanh

1,2,3

ĐH10QTDL7 A.603 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10 22/02 - 02/05/2021 Tống Thị Thu Hòa 2,3,4,5

ĐH10QTDL7 A.603 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 03/05 - 09/05/2021 Tống Thị Thu Hòa 1,2,3,4,5

ĐH10QTDL7 A.603 Kinh tế tài nguyên và môi trường 2 LT 30 10 22/02 - 09/05/2021 Đỗ Diệu Linh 4,5



ĐH10QTDL7 A.603 Kinh tế tài nguyên và môi trường 2 LT 30 2 10/05 - 23/05/2021 Đỗ Diệu Linh 1,2,3,4,5

ĐH10QTDL7 A.603 Marketing căn bản 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Đào Lan Anh 1,2,3

ĐH10QTDL8 B.706
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 14/06 -18/06/2021 Mai Văn Hà
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

ĐH10QTDL8 B.706 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 21/06 - 23/06/2021 Đào Văn Minh
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

ĐH10QTDL8 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 28/06 - 29/06/2021 Trịnh Ngọc Thành
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10QTDL8 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 30/06 - 01/07/2021 Trịnh Ngọc Thành  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

 

ĐH10QTDL8 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 5/7/2021 Nguyễn Đình Tú 1,2,3,4,5

ĐH10QTDL8 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 05/07 - 10/07/2021 Nguyễn Đình Tú
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10QTDL8 PH Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 1 01/07 - 04/07/2021 Phạm Thế Mạnh
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5

ĐH10QTDL8 A.308 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Phạm Thị Linh 9,10

ĐH10QTDL8 A.308 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 2 03/05 - 16/05/2021 Phạm Thị Linh 6,7,8,9,10

ĐH10QTDL8 A.308 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 22/02 - 09/05/2021 Nguyễn Thị Thu Hằng 6,7,8,9

ĐH10QTDL8 A.308 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Nguyễn Thị Thu Hằng 6,7,8,9,10

ĐH10QTDL8 A.308 Quản trị học 3 LT 45 10 22/02 - 09/05/2021 Vũ Thị Nhung 6,7,8,9

ĐH10QTDL8 A.308 Quản trị học 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Vũ Thị Nhung 6,7,8,9,10

ĐH10QTDL8 A.308 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 LT 30 10 22/02 - 09/05/2021
Trần Thu Hằng
Đinh Mai Thanh

6,7,8

ĐH10QTDL8 A.308 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10 22/02 - 02/05/2021 Tống Thị Thu Hòa 6,7,8,9

ĐH10QTDL8 A.308 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 03/05 - 09/05/2021 Tống Thị Thu Hòa 6,7,8,9,10

ĐH10QTDL8 A.308 Kinh tế tài nguyên và môi trường 2 LT 30 10 22/02 - 09/05/2021 Đặng Thị Hiền 9,10

ĐH10QTDL8 A.308 Kinh tế tài nguyên và môi trường 2 LT 30 2 10/05 - 23/05/2021 Đặng Thị Hiền 6,7,8,9,10

ĐH10QTDL8 A.308 Marketing căn bản 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Phạm Ánh Tuyết 6,7,8

ĐH10QTDL9 A.608
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 29/06 - 03/07/2021 Lê Đình Nam
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5
Thứ Bẩy học tại 
phòng A.501

ĐH10QTDL9 A.608 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 05/07 - 07/07/2021 Lê Đình Nam
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 

ĐH10QTDL9 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 14/06 - 15/06/2021 Lê Đình Nam
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10QTDL9 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 16/06 - 17/06/2021 Lê Đình Nam  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

 

ĐH10QTDL9 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 21/06/2021 Lê Đình Nam 1,2,3,4,5

ĐH10QTDL9 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 21/06 - 26/06/2021 Lê Đình Nam
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10QTDL9 CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10 22/02 - 09/05/2021 Phạm Thị Yến 2,3,4

ĐH10QTDL9 A.603 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Vũ Thị Kim Oanh 9,10

ĐH10QTDL9 A.603 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 2 03/05 - 16/05/2021 Vũ Thị Kim Oanh 6,7,8,9,10

ĐH10QTDL9 A.603 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 22/02 - 09/05/2021 Phạm Thị Hồng Quế 6,7,8,9

ĐH10QTDL9 A.603 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Phạm Thị Hồng Quế 6,7,8,9,10

ĐH10QTDL9 A.603 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10 22/02 - 09/05/2021 Trần Tuấn Anh 6,7,8,9

ĐH10QTDL9 A.603 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Trần Tuấn Anh 6,7,8,9,10



ĐH10QTDL9 A.603 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 LT 30 10 22/02 - 09/05/2021 Trần Đình Trình 6,7,8

ĐH10QTDL9 A.603 Quản trị học 3 LT 45 10 22/02 - 02/05/2021 Phạm Văn Hoàng 6,7,8,9

ĐH10QTDL9 A.603 Quản trị học 3 LT 45 1 03/05 - 09/05/2021 Phạm Văn Hoàng 6,7,8,9,10

ĐH10QTDL9 A.603 Marketing căn bản 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Lê Ngọc Dũng 6,7,8

ĐH10QTDL9 A.603 Kinh tế tài nguyên và môi trường 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Đặng Thị Hiền 9,10

ĐH10QTDL9 A.603 Kinh tế tài nguyên và môi trường 2 LT 30 2 03/05 - 16/05/2021 Đặng Thị Hiền 6,7,8,9,10

ĐH10QTKS1 B.706
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 2 12/07 - 18/07/2021 Lê Đình Nam
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

ĐH10QTKS1 B.706 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 19/07 - 21/07/2021 Lê Đình Nam
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

ĐH10QTKS1 CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Việt Hà 8,9,10

ĐH10QTKS1 A.105 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Thị Na 4,5

ĐH10QTKS1 A.105 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Nguyễn Thị Na 1,2,3,4,5

ĐH10QTKS1 A.105 Quản trị học 3 LT 45 10 15/03 - 23/05/2021 Trần Trung Dũng 2,3,4,5

ĐH10QTKS1 A.105 Quản trị học 3 LT 45 1 24/05 - 30/05/2021 Trần Trung Dũng 1,2,3,4,5

ĐH10QTKS1 A.105 Marketing căn bản 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Lê Ngọc Dũng 1,2,3

ĐH10QTKS1 A.105 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10 15/03 - 23/05/2021 V  ũ Quang Hải 2,3,4,5

ĐH10QTKS1 A.105 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 24/05 - 30/05/2021 V  ũ Quang Hải 1,2,3,4,5

ĐH10QTKS1 A.105 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Hoàng Thị Tuyết Nhung 2,3,4,5

ĐH10QTKS1 A.105 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Hoàng Thị Tuyết Nhung 1,2,3,4,5

ĐH10QTKS1 A.105 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Thị Phương Hồng 1,2,3

ĐH10QTKS1 A.105 Tài chính - Tiền tệ 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Trần Lan Anh 4,5

ĐH10QTKS1 A.105 Tài chính - Tiền tệ 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Trần Lan Anh 1,2,3,4,5

ĐH10QTKS1 A.210 Tổng quan khách sạn 3 LT 45 10 15/03 - 23/05/2021 Đỗ Thị Phương 6,7,8,9

ĐH10QTKS1 A.210 Tổng quan khách sạn 3 LT 45 1 24/05 - 30/05/2021 Đỗ Thị Phương 6,7,8,9,10

ĐH10QTKS2 A.110
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 12/07 - 18/07/2021 Lê Đức Thiện
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

ĐH10QTKS2 A.110 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 19/07 - 21/07/2021 Lê Đức Thiện
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

ĐH10QTKS2 CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Việt Hà 2,3,4

ĐH10QTKS2 A.105 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Phạm Thị Linh 9,10

ĐH10QTKS2 A.105 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Phạm Thị Linh 6,7,8,9,10

ĐH10QTKS2 A.105 Quản trị học 3 LT 45 10 15/03 - 23/05/2021 Hà Quỳnh Mai 6,7,8,9

ĐH10QTKS2 A.105 Quản trị học 3 LT 45 1 24/05 - 30/05/2021 Hà Quỳnh Mai 6,7,8,9,10

ĐH10QTKS2 A.105 Marketing căn bản 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Hoàng Thị Mai 6,7,8

ĐH10QTKS2 A.105 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10 15/03 - 23/05/2021 Trần Tuấn Anh 6,7,8,9

ĐH10QTKS2 A.105 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 24/05 - 30/05/2021 Trần Tuấn Anh 6,7,8,9,10

ĐH10QTKS2 A.105 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Lưu Thị Bích Phượng 6,7,8,9



ĐH10QTKS2 A.105 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Lưu Thị Bích Phượng 6,7,8,9,10

ĐH10QTKS2 A.105 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Thị Phương Hồng 6,7,8

ĐH10QTKS2 A.105 Tài chính - Tiền tệ 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Trần Lan Anh 9,10

ĐH10QTKS2 A.105 Tài chính - Tiền tệ 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Trần Lan Anh 6,7,8,9,10

ĐH10QTKS2 M.303 Tổng quan khách sạn 3 LT 45 10 15/03 - 23/05/2021 Đỗ Thị Phương 2,3,4,5

ĐH10QTKS2 M.303 Tổng quan khách sạn 3 LT 45 1 24/05 - 30/05/2021 Đỗ Thị Phương 1,2,3,4,5

ĐH10QTKS3 CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10 15/03 - 30/05/2021 Đặng Thanh Tùng 2,3,4

ĐH10QTKS3 A.106 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Vũ Thị Kim Oanh 9,10

ĐH10QTKS3 A.106 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Vũ Thị Kim Oanh 6,7,8,9,10

ĐH10QTKS3 A.106 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 15/03 - 23/05/2021 Mai Thị Thanh 6,7,8,9

ĐH10QTKS3 A.106 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 24/05 - 30/05/2021 Mai Thị Thanh 6,7,8,9,10

ĐH10QTKS3 A.106 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Trần Nguyễn Thị Tâm Đan 6,7,8

ĐH10QTKS3 A.106 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Vũ Quang Hải 6,7,8,9

ĐH10QTKS3 A.106 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Vũ Quang Hải 6,7,8,9,10

ĐH10QTKS3 A.106 Quản trị học 3 LT 45 10 15/03 - 23/05/2021 Trần Trung Dũng 7,8,9,10

ĐH10QTKS3 A.106 Quản trị học 3 LT 45 1 24/05 - 30/05/2021 Trần Trung Dũng 6,7,8,9,10

ĐH10QTKS3 A.106 Marketing căn bản 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Phạm Ánh Tuyết 6,7,8

ĐH10QTKS3 A.106 Tài chính - Tiền tệ 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Lê Thị Thuý Hằng 9,10

ĐH10QTKS3 A.106 Tài chính - Tiền tệ 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Lê Thị Thuý Hằng 6,7,8,9,10

ĐH10QTKS3 A.210 Tổng quan khách sạn 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Vũ Phi Công 2,3,4,5

ĐH10QTKS3 A.210 Tổng quan khách sạn 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Nguyễn Vũ Phi Công 1,2,3,4,5

ĐH10QTKS3 B.706
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 2 12/07 - 18/07/2021 Lê Đình Nam
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

ĐH10QTKS3 B.706 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 19/07 - 21/07/2021 Lê Đình Nam
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

ĐH10QTKS4 A.603
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 29/06 - 03/07/2021 Phạm Đình Tâm
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5
Thứ Bẩy học tại 
phòng A.502

ĐH10QTKS4 A.603 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 05/07 - 07/07/2021 Phạm Đình Tâm
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 

ĐH10QTKS4 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 14/06 - 15/06/2021 Phạm Đình Tâm
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10QTKS4 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 16/06 - 17/06/2021 Phạm Đình Tâm  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

 

ĐH10QTKS4 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 21/06/2021 Phạm Đình Tâm 1,2,3,4,5

ĐH10QTKS4 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 21/06 - 26/06/2021 Phạm Đình Tâm
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10QTKS4 CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10 22/02 - 02/05/2021 Nguyễn Văn Trường 8,9,10

ĐH10QTKS4 A.106 Marketing căn bản 2 LT 30 10 22/02 - 09/05/2021 Hoàng Thị Mai 4,5

ĐH10QTKS4 A.106 Marketing căn bản 2 LT 30 2 10/05 - 23/05/2021 Hoàng Thị Mai 1,2,3,4,5

ĐH10QTKS4 A.106 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 22/02 - 02/05/2021 Mai Thị Thanh 2,3,4,5

ĐH10QTKS4 A.106 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 03/05 - 09/05/2021 Mai Thị Thanh 1,2,3,4,5



ĐH10QTKS4 A.106 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Vũ Thị Thùy Dung 1,2,3

ĐH10QTKS4 A.106 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10 22/02 - 09/05/2021 Trần Tuấn Anh 2,3,4,5

ĐH10QTKS4 A.106 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Trần Tuấn Anh 1,2,3,4,5

ĐH10QTKS4 A.106 Quản trị học 3 LT 45 10 22/02 - 02/05/2021 Phạm Văn Hoàng 2,3,4,5

ĐH10QTKS4 A.106 Quản trị học 3 LT 45 1 03/05 - 09/05/2021 Phạm Văn Hoàng 1,2,3,4,5

ĐH10QTKS4 A.106 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 22/02 - 09/05/2021 Phạm Thị Linh 1,2,3

ĐH10QTKS4 A.106 Tài chính - Tiền tệ 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Phan Thị Yến 4,5

ĐH10QTKS4 A.106 Tài chính - Tiền tệ 2 LT 30 2 10/05 - 23/05/2021 Phan Thị Yến 1,2,3,4,5

ĐH10QTKS4 A.1001 Tổng quan khách sạn 3 LT 45 10 22/02 - 09/05/2021 Nguyễn Vũ Phi Công 6,7,8,9

ĐH10QTKS4 A.1001 Tổng quan khách sạn 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Nguyễn Vũ Phi Công 6,7,8,9,10

ĐH10QTKS5 A.601
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 17/05 - 21/05/2021 Đặng Quang Thụ
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

ĐH10QTKS5 A.601 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 24/05 - 26/05/2021 Mai Văn Hà
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 

ĐH10QTKS5 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 31/5 - 01/06/2021 Nguyễn Hoàng Sơn
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10QTKS5 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 02/06 - 03/06/2021 Nguyễn Hoàng Sơn  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

 

ĐH10QTKS5 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 7/6/2021 Nguyễn Hoàng Sơn 1,2,3,4,5

ĐH10QTKS5 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 07/06 - 12/06/2021 Nguyễn Hoàng Sơn
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10QTKS5 PH Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 1 03/06 - 06/06/2021 Mai Thị Thúy  6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5

ĐH10QTKS5 A.605 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 22/02 - 09/05/2021 Vũ Thị Kim Oanh 1,2,3

ĐH10QTKS5 A.605 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 22/02 - 02/05/2021 Triệu Thùy Hương 1,2,3,4

ĐH10QTKS5 A.605 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 03/05 - 09/05/2021 Triệu Thùy Hương 1,2,3,4,5

ĐH10QTKS5 A.305 Marketing căn bản 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Hoàng Thị Mai 9,10

ĐH10QTKS5 A.305 Marketing căn bản 2 LT 30 2 03/05 - 16/05/2021 Hoàng Thị Mai 6,7,8,9,10

ĐH10QTKS5 A.605 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10 22/02 - 09/05/2021 Tống Thị Thu Hòa 2,3,4,5

ĐH10QTKS5 A.605 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Tống Thị Thu Hòa 1,2,3,4,5

ĐH10QTKS5 A.605 Quản trị học 3 LT 45 10 22/02 - 09/05/2021 Hà Quỳnh Mai 2,3,4,5

ĐH10QTKS5 A.605 Quản trị học 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Hà Quỳnh Mai 1,2,3,4,5

ĐH10QTKS5 A.605 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Nguyễn Thị Phương Hồng 1,2,3

ĐH10QTKS5 A.1001 Tài chính - Tiền tệ 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Mai Thị Diệu Hằng 6,7,8

ĐH10QTKS5 A.605 Tổng quan khách sạn 3 LT 45 12 22/02 - 16/05/2021 Đỗ Thị Phương 4,5 4,5

ĐH10KE1 CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10 15/03 - 23/05/2021 Phạm Như Trang 8,9,10

ĐH10KE1 A.301 Kỹ năng mềm 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Thị Lý 4,5



ĐH10KE1 A.301 Kỹ năng mềm 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Nguyễn Thị Lý 1,2,3,4,5

ĐH10KE1 A.301 Tiếng anh 2 3 LT 45 10 15/03 - 23/05/2021
Đặng Đức Chính 
Trần Vũ Anh

2,3,4,5

ĐH10KE1 A.301 Tiếng anh 2 3 LT 45 1 24/05 - 30/05/2021
Đặng Đức Chính 
Trần Vũ Anh

1,2,3,4,5

ĐH10KE1 A.710 Tin học đại cương 2 LT 21 9 15/03 - 23/05/2021 Đặng Trần Chiến 7,8

ĐH10KE1 A.710 Tin học đại cương 2 LT 21 1 24/05 - 30/05/2021 Đặng Trần Chiến 8,9,10

ĐH10KE1 A.710 Tin học đại cương 2 LT 18 9 15/03 - 23/05/2021 Đặng Trần Chiến 9,10

ĐH10KE1 A.301 Lịch sử kinh tế 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Trần Tuấn Anh 1,2,3

ĐH10KE1 A.301 Tài chính - Tiền tệ 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021
Nguyễn Mai Phương, 
Nguyễn Khánh Ly

2,3,4,5

ĐH10KE1 A.301 Tài chính - Tiền tệ 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021
Nguyễn Mai Phương, 
Nguyễn Khánh Ly

1,2,3,4,5

ĐH10KE1 A.301 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10 15/03 - 23/05/2021 Tống Thị Thu Hòa 2,3,4,5

ĐH10KE1 A.301 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 24/05 - 30/05/2021 Tống Thị Thu Hòa 1,2,3,4,5

ĐH10KE1 A.301 Quản trị kinh doanh 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Vũ Thị Ánh Tuyết 1,2,3

ĐH10KE1 M.402 Toán cao cấp 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Trương Thị Hường 6,7,8,9

ĐH10KE1 M.402 Toán cao cấp 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Trương Thị Hường 6,7,8,9,10

ĐH10KE2 CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10 15/03 - 23/05/2021 Đặng Thanh Tùng 2,3,4

ĐH10KE2 A.301 Kỹ năng mềm 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Thị Lan 9,10

ĐH10KE2 A.301 Kỹ năng mềm 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Nguyễn Thị Lan 6,7,8,9,10

ĐH10KE2 A.301 Tiếng anh 2 3 LT 45 10 15/03 - 23/05/2021
Đặng Đức Chính 
Trần Vũ Anh

7,8,9,10

ĐH10KE2 A.301 Tiếng anh 2 3 LT 45 1 24/05 - 30/05/2021
Đặng Đức Chính 
Trần Vũ Anh

6,7,8,9,10

ĐH10KE2 A.801 Tin học đại cương 2 LT 21 9 15/03 - 23/05/2021 Đặng Trần Chiến 2,3

ĐH10KE2 A.801 Tin học đại cương 2 LT 21 1 24/05 - 30/05/2021 Đặng Trần Chiến 2,3,4

ĐH10KE2 A.801 Tin học đại cương 2 LT 18 9 15/03 - 23/05/2021 Đặng Trần Chiến 4,5

ĐH10KE2 A.301 Lịch sử kinh tế 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Trần Tuấn Anh 6,7,8

ĐH10KE2 A.301 Tài chính - Tiền tệ 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Phan Thị Yến 6,7,8,9

ĐH10KE2 A.301 Tài chính - Tiền tệ 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Phan Thị Yến 6,7,8,9,10

ĐH10KE2 A.301 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10 15/03 - 23/05/2021
Đỗ Thị Dinh
Võ Trí Quang

6,7,8,9

ĐH10KE2 A.301 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 24/05 - 30/05/2021
Đỗ Thị Dinh
Võ Trí Quang

6,7,8,9,10

ĐH10KE2 A.301 Quản trị kinh doanh 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Vũ Thị Ánh Tuyết 6,7,8

ĐH10KE2 A.506 Toán cao cấp 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Anh 1,2,3,4

ĐH10KE2 A.506 Toán cao cấp 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Nguyễn Anh 1,2,3,4,5

ĐH10KE3 CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Văn Trường 2,3,4

ĐH10KE3 A.302 Kỹ năng mềm 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 9,10

ĐH10KE3 A.302 Kỹ năng mềm 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 6,7,8,9,10

ĐH10KE3 A.302 Tiếng anh 2 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Đào Thị Thùy Linh 7,8,9,10



ĐH10KE3 A.302 Tiếng anh 2 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Đào Thị Thùy Linh 6,7,8,9,10

ĐH10KE3 A.708 Tin học đại cương 2 LT 21 9 15/03 - 16/05/2021 Nguyễn Thị Phượng 2,3

ĐH10KE3 A.708 Tin học đại cương 2 LT 21 1 17/05 - 23/05/2021 Nguyễn Thị Phượng 2,3,4

ĐH10KE3 A.708 Tin học đại cương 2 LT 18 9 15/03 - 16/05/2021 Nguyễn Thị Phượng 4,5

ĐH10KE3 A.302 Lịch sử kinh tế 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021
Nguyễn Gia Thọ
Phạm Thị Ngoan

6,7,8

ĐH10KE3 A.302 Tài chính - Tiền tệ 3 LT 45 10 15/03 - 23/05/2021 Tạ Thị Bảy 6,7,8,9

ĐH10KE3 A.302 Tài chính - Tiền tệ 3 LT 45 1 24/05 - 30/05/2021 Tạ Thị Bảy 6,7,8,9,10

ĐH10KE3 A.302 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Cao Thị Bích Ngọc 6,7,8,9

ĐH10KE3 A.302 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Cao Thị Bích Ngọc 6,7,8,9,10

ĐH10KE3 A.302 Quản trị kinh doanh 2 LT 30 10 15/03 - 23/05/2021 Vũ Thị Ánh Tuyết 6,7,8

ĐH10KE3 A.210 Toán cao cấp 3 LT 45 10 15/03 - 23/05/2021 Nguyễn Ngọc Linh 2,3,4,5

ĐH10KE3 A.210 Toán cao cấp 3 LT 45 1 24/05 - 30/05/2021 Nguyễn Ngọc Linh 1,2,3,4,5

ĐH10KE4 CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10 15/03 - 30/05/2021 Phạm Văn Thành 8,9,10

ĐH10KE4 A.302 Kỹ năng mềm 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Trần Thị Hường 4,5

ĐH10KE4 A.302 Kỹ năng mềm 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Hoàng Thị Mai 1,2,3,4,5

ĐH10KE4 A.302 Tiếng anh 2 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Đoàn Vân Kiều 1,2,3,4

ĐH10KE4 A.302 Tiếng anh 2 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Đoàn Vân Kiều 1,2,3,4,5

ĐH10KE4 A.708 Tin học đại cương 2 LT 21 9 15/03 - 16/05/2021 Nguyễn Thị Phượng 7,8

ĐH10KE4 A.708 Tin học đại cương 2 LT 21 1 17/05 - 23/05/2021 Nguyễn Thị Phượng 7,8,9

ĐH10KE4 A.708 Tin học đại cương 2 LT 18 9 15/03 - 16/05/2021 Nguyễn Thị Phượng 9,10

ĐH10KE4 A.302 Lịch sử kinh tế 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021
Nguyễn Gia Thọ
Phạm Thị Ngoan

1,2,3

ĐH10KE4 A.302 Tài chính - Tiền tệ 3 LT 45 10 15/03 - 23/05/2021 Trần Lan Anh 2,3,4,5

ĐH10KE4 A.302 Tài chính - Tiền tệ 3 LT 45 1 24/05 - 30/05/2021 Trần Lan Anh 1,2,3,4,5

ĐH10KE4 A.302 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021
Tống Thị Thu Hòa
Võ Trí Quang

2,3,4,5

ĐH10KE4 A.302 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021
Tống Thị Thu Hòa
Võ Trí Quang

1,2,3,4,5

ĐH10KE4 A.302 Quản trị kinh doanh 2 LT 30 10 15/03 - 23/05/2021 Đào Thị Thương 1,2,3

ĐH10KE4 A.210 Toán cao cấp 3 LT 45 10 15/03 - 23/05/2021 Đoàn Thị Thanh Huyền 6,7,8,9

ĐH10KE4 A.210 Toán cao cấp 3 LT 45 1 24/05 - 30/05/2021 Đoàn Thị Thanh Huyền 6,7,8,9,10

ĐH10KE5 CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10 15/03 - 23/05/2021 Nguyễn Hồng Thắm 8,9,10

ĐH10KE5 A.303 Kỹ năng mềm 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Thị Phương Thanh 4,5

ĐH10KE5 A.303 Kỹ năng mềm 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Nguyễn Thị Phương Thanh 1,2,3,4,5

ĐH10KE5 A.303 Tiếng anh 2 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Thị Thu Hằng 2,3,4,5

ĐH10KE5 A.303 Tiếng anh 2 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Nguyễn Thị Thu Hằng 1,2,3,4,5

ĐH10KE5 A.801 Tin học đại cương 2 LT 21 9 15/03 - 23/05/2021 Đào Thị Phương Anh 7,8



ĐH10KE5 A.801 Tin học đại cương 2 LT 21 1 24/05 - 30/05/2021 Đào Thị Phương Anh 7,8,9

ĐH10KE5 A.801 Tin học đại cương 2 LT 18 9 15/03 - 23/05/2021 Đào Thị Phương Anh 9,10

ĐH10KE5 A.303 Lịch sử kinh tế 2 LT 30 10 15/03 - 23/05/2021 Lê Thị Bích Lan 1,2,3

ĐH10KE5 A.303 Tài chính - Tiền tệ 3 LT 45 10 15/03 - 23/05/2021 Lê Thị Thuý Hằng 2,3,4,5

ĐH10KE5 A.303 Tài chính - Tiền tệ 3 LT 45 1 24/05 - 30/05/2021 Lê Thị Thuý Hằng 1,2,3,4,5

ĐH10KE5 A.303 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Đào Thị Thương 2,3,4,5

ĐH10KE5 A.303 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Đào Thị Thương 1,2,3,4,5

ĐH10KE5 A.303 Quản trị kinh doanh 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Thị Thu Hường 1,2,3

ĐH10KE5 A.206 Toán cao cấp 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Đàm Thanh Tuấn 6,7,8,9

ĐH10KE5 A.206 Toán cao cấp 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Đàm Thanh Tuấn 6,7,8,9,10

ĐH10KE6 CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10 15/03 - 30/05/2021 Phạm Văn Thành 2,3,4

ĐH10KE6 A.303 Kỹ năng mềm 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Ngô Thị Mến Thương 9,10

ĐH10KE6 A.303 Kỹ năng mềm 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Ngô Thị Mến Thương 6,7,8,9,10

ĐH10KE6 A.303 Tiếng anh 2 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021
Trần Xuân Hào
Trần Thị Ngọc Lam

7,8,9,10

ĐH10KE6 A.303 Tiếng anh 2 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021
Trần Xuân Hào
Trần Thị Ngọc Lam

6,7,8,9,10

ĐH10KE6 A.710 Tin học đại cương 2 LT 21 9 15/03 - 16/05/2021 Nguyễn Thị Hồng Loan 2,3

ĐH10KE6 A.710 Tin học đại cương 2 LT 21 1 17/05 - 23/05/2021 Nguyễn Thị Hồng Loan 2,3,4

ĐH10KE6 A.710 Tin học đại cương 2 LT 18 9 15/03 - 16/05/2021 Nguyễn Thị Hồng Loan 4,5

ĐH10KE6 A.303 Lịch sử kinh tế 2 LT 30 10 15/03 - 23/05/2021 Lê Thị Bích Lan 6,7,8

ĐH10KE6 A.303 Tài chính - Tiền tệ 3 LT 45 10 15/03 - 23/05/2021 Phan Thị Yến 6,7,8,9

ĐH10KE6 A.303 Tài chính - Tiền tệ 3 LT 45 1 24/05 - 30/05/2021 Phan Thị Yến 6,7,8,9,10

ĐH10KE6 A.303 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Đỗ Thị Ngọc Thúy 6,7,8,9

ĐH10KE6 A.303 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Đỗ Thị Ngọc Thúy 6,7,8,9,10

ĐH10KE6 A.303 Quản trị kinh doanh 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Đào Thị Thương 6,7,8

ĐH10KE6 M.304 Toán cao cấp 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Lê Thị Hương 1,2,3,4

ĐH10KE6 M.304 Toán cao cấp 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Lê Thị Hương 1,2,3,4,5

ĐH10KE7 CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Hồng Thắm 2,3,4

ĐH10KE7 A.304 Kỹ năng mềm 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Thị Chiên 6,7,8

ĐH10KE7 A.304 Tiếng anh 2 3 LT 45 10 15/03 - 23/05/2021 Nguyễn Thị Thu Hằng 6,7,8,9

ĐH10KE7 A.304 Tiếng anh 2 3 LT 45 1 24/05 - 30/05/2021 Nguyễn Thị Thu Hằng 6,7,8,9,10

ĐH10KE7 A.801 Tin học đại cương 2 LT 21 9 15/03 - 16/05/2021 Nguyễn Thị Hồng Loan 2,3

ĐH10KE7 A.801 Tin học đại cương 2 LT 21 1 17/05 - 23/05/2021 Nguyễn Thị Hồng Loan 2,3,4

ĐH10KE7 A.801 Tin học đại cương 2 LT 18 9 15/03 - 16/05/2021 Nguyễn Thị Hồng Loan 4,5

ĐH10KE7 A.304 Lịch sử kinh tế 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Lê Thị Bích Lan 6,7,8



ĐH10KE7 A.304 Tài chính - Tiền tệ 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Mai Thị Diệu Hằng 6,7,8,9

ĐH10KE7 A.304 Tài chính - Tiền tệ 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Mai Thị Diệu Hằng 6,7,8,9,10

ĐH10KE7 A.304 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10 15/03 - 23/05/2021
Trần Tuấn Anh
Võ Trí Quang

6,7,8,9

ĐH10KE7 A.304 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 24/05 - 30/05/2021
Trần Tuấn Anh
Võ Trí Quang

6,7,8,9,10

ĐH10KE7 A.304 Quản trị kinh doanh 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Vũ Thị Ánh Tuyết 9,10

ĐH10KE7 A.304 Quản trị kinh doanh 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Vũ Thị Ánh Tuyết 6,7,8,9,10

ĐH10KE7 A.401 Toán cao cấp 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Anh 1,2,3,4

ĐH10KE7 A.401 Toán cao cấp 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Nguyễn Anh 1,2,3,4,5

ĐH10KE8 CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10 15/03 - 30/05/2021 Phạm Thị Yến 8,9,10

ĐH10KE8 A.304 Kỹ năng mềm 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Trần Quốc Việt 1,2,3

ĐH10KE8 A.304 Tiếng anh 2 3 LT 45 10 15/03 - 23/05/2021
Đặng Đức Chính 
Trần Vũ Anh

2,3,4,5

ĐH10KE8 A.304 Tiếng anh 2 3 LT 45 1 24/05 - 30/05/2021
Đặng Đức Chính 
Trần Vũ Anh

1,2,3,4,5

ĐH10KE8 A.801 Tin học đại cương 2 LT 21 9 15/03 - 16/05/2021 Nguyễn Thị Hồng Hương 7,8

ĐH10KE8 A.801 Tin học đại cương 2 LT 21 1 17/05 - 23/05/2021 Nguyễn Thị Hồng Hương 7,8,9

ĐH10KE8 A.801 Tin học đại cương 2 LT 18 9 15/03 - 16/05/2021 Nguyễn Thị Hồng Hương 9,10

ĐH10KE8 A.304 Lịch sử kinh tế 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Lê Thị Bích Lan 1,2,3

ĐH10KE8 A.304 Tài chính - Tiền tệ 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Tạ Thị Bảy 2,3,4,5

ĐH10KE8 A.304 Tài chính - Tiền tệ 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Tạ Thị Bảy 1,2,3,4,5

ĐH10KE8 A.304 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10 15/03 - 23/05/2021 Ngô Thị Duyên 2,3,4,5

ĐH10KE8 A.304 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 24/05 - 30/05/2021 Ngô Thị Duyên 1,2,3,4,5

ĐH10KE8 A.304 Quản trị kinh doanh 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Vũ Thị Ánh Tuyết 4,5

ĐH10KE8 A.304 Quản trị kinh doanh 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Vũ Thị Ánh Tuyết 1,2,3,4,5

ĐH10KE8 A.210 Toán cao cấp 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Thị Huyền Thư 7,8,9,10

ĐH10KE8 A.210 Toán cao cấp 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Nguyễn Thị Huyền Thư 6,7,8,9,10

ĐH10KE9 CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10 15/03 - 23/05/2021 Phạm Thị Yến 2,3,4

ĐH10KE9 A.305 Kỹ năng mềm 2 LT 30 10 15/03 - 23/05/2021 Lê Ngọc Dũng 6,7,8

ĐH10KE9 A.305 Tiếng anh 2 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Đinh Thị Hoài Ly 6,7,8,9

ĐH10KE9 A.305 Tiếng anh 2 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Đinh Thị Hoài Ly 6,7,8,9,10

ĐH10KE9 A.801 Tin học đại cương 2 LT 21 9 15/03 - 23/05/2021 Đỗ Thị Thu Nga 2,3

ĐH10KE9 A.801 Tin học đại cương 2 LT 21 1 24/05 - 30/05/2021 Đỗ Thị Thu Nga 2,3,4

ĐH10KE9 A.801 Tin học đại cương 2 LT 18 9 15/03 - 23/05/2021 Đỗ Thị Thu Nga 4,5

ĐH10KE9 A.305 Lịch sử kinh tế 2 LT 30 10 15/03 - 23/05/2021 Lê Thị Bích Lan 9,10

ĐH10KE9 A.305 Lịch sử kinh tế 2 LT 30 2 24/05 - 06/06/2021 Lê Thị Bích Lan 6,7,8,9,10

ĐH10KE9 A.305 Tài chính - Tiền tệ 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Lê Thị Thuý Hằng 6,7,8,9



ĐH10KE9 A.305 Tài chính - Tiền tệ 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Lê Thị Thuý Hằng 6,7,8,9,10

ĐH10KE9 A.305 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Vũ Quang Hải 6,7,8,9

ĐH10KE9 A.305 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Vũ Quang Hải 6,7,8,9,10

ĐH10KE9 A.305 Quản trị kinh doanh 2 LT 30 10 15/03 - 23/05/2021 Đào Thị Thương 6,7,8

ĐH10KE9 A.402 Toán cao cấp 3 LT 45 10 15/03 - 23/05/2021 Nguyễn Anh 1,2,3,4

ĐH10KE9 A.402 Toán cao cấp 3 LT 45 1 24/05 - 30/05/2021 Nguyễn Anh 1,2,3,4,5

ĐH10KE10 CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10 15/03 - 23/05/2021 Phạm Thị Yến 8,9,10

ĐH10KE10 A.503 Kỹ năng mềm 2 LT 30 10 15/03 - 23/05/2021 Lê Thị Lan Hương 1,2,3

ĐH10KE10 A.503 Tiếng anh 2 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Đỗ Mai Quyên
Trần Thị Ngọc Lam

1,2,3,4

ĐH10KE10 A.503 Tiếng anh 2 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Đỗ Mai Quyên
Trần Thị Ngọc Lam

1,2,3,4,5

ĐH10KE10 A.801 Tin học đại cương 2 LT 21 9 15/03 - 23/05/2021 Đỗ Thị Thu Nga 7,8

ĐH10KE10 A.801 Tin học đại cương 2 LT 21 1 24/05 - 30/05/2021 Đỗ Thị Thu Nga 7,8,9

ĐH10KE10 A.801 Tin học đại cương 2 LT 18 9 15/03 - 23/05/2021 Đỗ Thị Thu Nga 9,10

ĐH10KE10 A.503 Lịch sử kinh tế 2 LT 30 10 15/03 - 23/05/2021 Lê Thị Bích Lan 4,5

ĐH10KE10 A.503 Lịch sử kinh tế 2 LT 30 2 24/05 - 06/06/2021 Lê Thị Bích Lan 1,2,3,4,5

ĐH10KE10 A.503 Tài chính - Tiền tệ 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Lê Thị Thuý Hằng 2,3,4,5

ĐH10KE10 A.503 Tài chính - Tiền tệ 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Lê Thị Thuý Hằng 1,2,3,4,5

ĐH10KE10 A.110 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021
Đỗ Thị Ngọc Thúy
Nguyễn Gia Thọ

6,7,8,9

ĐH10KE10 A.110 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021
Đỗ Thị Ngọc Thúy
Nguyễn Gia Thọ

6,7,8,9,10

ĐH10KE10 A.503 Quản trị kinh doanh 2 LT 30 10 15/03 - 23/05/2021 Vũ Thị Ánh Tuyết 1,2,3

ĐH10KE10 A.208 Toán cao cấp 3 LT 45 10 15/03 - 23/05/2021 Nguyễn Thị Huyền 6,7,8,9

ĐH10KE10 A.208 Toán cao cấp 3 LT 45 1 24/05 - 30/05/2021 Nguyễn Thị Huyền 6,7,8,9,10

ĐH10KE11 CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10 15/03 - 23/05/2021 Nguyễn Văn Tiến 2,3,4

ĐH10KE11 A.306 Kỹ năng mềm 2 LT 30 10 15/03 - 23/05/2021 Bùi Thị Nha Trang 6,7,8

ĐH10KE11 A.306 Tiếng anh 2 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Lê Minh Hằng 6,7,8,9

ĐH10KE11 A.306 Tiếng anh 2 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Lê Minh Hằng 6,7,8,9,10

ĐH10KE11 A.802 Tin học đại cương 2 LT 21 9 15/03 - 16/05/2021 Trần Thị Hương 2,3

ĐH10KE11 A.802 Tin học đại cương 2 LT 21 1 17/05 - 23/05/2021 Trần Thị Hương 2,3,4

ĐH10KE11 A.802 Tin học đại cương 2 LT 18 9 15/03 - 16/05/2021 Trần Thị Hương 4,5

ĐH10KE11 A.306 Lịch sử kinh tế 2 LT 30 10 15/03 - 23/05/2021 Phạm Thị Ngoan 9,10

ĐH10KE11 A.306 Lịch sử kinh tế 2 LT 30 2 24/05 - 06/06/2021 Phạm Thị Ngoan 6,7,8,9,10

ĐH10KE11 A.306 Tài chính - Tiền tệ 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Tạ Thị Bảy 6,7,8,9

ĐH10KE11 A.306 Tài chính - Tiền tệ 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Tạ Thị Bảy 6,7,8,9,10

ĐH10KE11 A.306 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10 15/03 - 23/05/2021 Vũ Quang Hải 6,7,8,9



ĐH10KE11 A.306 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 24/05 - 30/05/2021 Vũ Quang Hải 6,7,8,9,10

ĐH10KE11 A.306 Quản trị kinh doanh 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Thị Thu Hường 6,7,8

ĐH10KE11 A.210 Toán cao cấp 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Lê Thị Hương 1,2,3,4

ĐH10KE11 A.210 Toán cao cấp 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Lê Thị Hương 1,2,3,4,5

ĐH10KE12 CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Sỹ Nghị 8,9,10

ĐH10KE12 A.306 Kỹ năng mềm 2 LT 30 10 15/03 - 23/05/2021 Lê Thị Thúy Hằng 1,2,3

ĐH10KE12 A.306 Tiếng anh 2 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Triệu Thùy Hương 2,3,4,5

ĐH10KE12 A.306 Tiếng anh 2 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Triệu Thùy Hương 1,2,3,4,5

ĐH10KE12 A.802 Tin học đại cương 2 LT 21 9 15/03 - 16/05/2021 Trần Thị Hương 7,8

ĐH10KE12 A.802 Tin học đại cương 2 LT 21 1 17/05 - 23/05/2021 Trần Thị Hương 7,8,9

ĐH10KE12 A.802 Tin học đại cương 2 LT 18 9 15/03 - 16/05/2021 Trần Thị Hương 9,10

ĐH10KE12 A.306 Lịch sử kinh tế 2 LT 30 10 15/03 - 23/05/2021 Trần Tuấn Anh 4,5

ĐH10KE12 A.306 Lịch sử kinh tế 2 LT 30 2 24/05 - 06/06/2021 Trần Tuấn Anh 1,2,3,4,5

ĐH10KE12 A.306 Tài chính - Tiền tệ 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Mai Thị Diệu Hằng 2,3,4,5

ĐH10KE12 A.306 Tài chính - Tiền tệ 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Mai Thị Diệu Hằng 1,2,3,4,5

ĐH10KE12 A.306 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10 15/03 - 23/05/2021 Nguyễn Sỹ Tĩnh 2,3,4,5

ĐH10KE12 A.306 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 24/05 - 30/05/2021 Nguyễn Sỹ Tĩnh 1,2,3,4,5

ĐH10KE12 A.306 Quản trị kinh doanh 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Thị Thu Hường 1,2,3

ĐH10KE12 A.401 Toán cao cấp 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Roãn Thị Ngân 7,8,9,10

ĐH10KE12 A.401 Toán cao cấp 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Roãn Thị Ngân 6,7,8,9,10

ĐH10KE13 CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10 15/03 - 30/05/2021 Phạm Thị Yến 2,3,4

ĐH10KE13 A.506 Kỹ năng mềm 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Hoàng Thị Mai 9,10

ĐH10KE13 A.506 Kỹ năng mềm 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Trần Thị Hường 6,7,8,9,10

ĐH10KE13 A.202 Tiếng anh 2 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Phú Cường 6,7,8,9

ĐH10KE13 A.202 Tiếng anh 2 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Nguyễn Phú Cường 6,7,8,9,10

ĐH10KE13 A.802 Tin học đại cương 2 LT 21 9 15/03 - 16/05/2021 Nguyễn Thị Hồng Hương 2,3

ĐH10KE13 A.802 Tin học đại cương 2 LT 21 1 17/05 - 23/05/2021 Nguyễn Thị Hồng Hương 2,3,4

ĐH10KE13 A.802 Tin học đại cương 2 LT 18 9 15/03 - 16/05/2021 Nguyễn Thị Hồng Hương 4,5

ĐH10KE13 A.202 Lịch sử kinh tế 2 LT 30 10 15/03 - 23/05/2021 Lê Bích Lan 6,7,8

ĐH10KE13 A.202 Tài chính - Tiền tệ 3 LT 45 10 15/03 - 23/05/2021 Trần Lan Anh 6,7,8,9

ĐH10KE13 A.202 Tài chính - Tiền tệ 3 LT 45 1 24/05 - 30/05/2021 Trần Lan Anh 6,7,8,9,10

ĐH10KE13 A.202 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Đào Thị Thương 6,7,8,9

ĐH10KE13 A.202 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Đào Thị Thương 6,7,8,9,10

ĐH10KE13 A.202 Quản trị kinh doanh 2 LT 30 10 15/03 - 23/05/2021 Vũ Thị Ánh Tuyết 9,10



ĐH10KE13 A.202 Quản trị kinh doanh 2 LT 30 2 24/05 - 06/06/2021 Vũ Thị Ánh Tuyết 6,7,8,9,10

ĐH10KE13 A.308 Toán cao cấp 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Trương Thị Hường 1,2,3,4

ĐH10KE13 A.308 Toán cao cấp 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Trương Thị Hường 1,2,3,4,5

ĐH10QTKD1 CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Hồng Thắm 2,3,4

ĐH10QTKD1
A.605 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 15/03 - 23/05/2021 Đỗ Thị Ngân 9,10

ĐH10QTKD1
A.605 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 2 24/05 - 06/06/2021 Đỗ Thị Ngân 6,7,8,9,10

ĐH10QTKD1
A.605 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10 15/03 - 23/05/2021 Vũ Thị Thùy Dung 6,7,8

ĐH10QTKD1 A.605 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Phú Cường 6,7,8,9

ĐH10QTKD1 A.605 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Nguyễn Phú Cường 6,7,8,9,10

ĐH10QTKD1 A.605 Toán cao cấp 3 LT 45 10 15/03 - 23/05/2021 Nguyễn Ngọc Linh 6,7,8,9

ĐH10QTKD1 A.605 Toán cao cấp 3 LT 45 1 24/05 - 30/05/2021 Nguyễn Ngọc Linh 6,7,8,9,10

ĐH10QTKD1 A.605 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Sỹ Tĩnh 6,7,8,9

ĐH10QTKD1 A.605 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Nguyễn Sỹ Tĩnh 6,7,8,9,10

ĐH10QTKD1
A.605 Marketing căn bản 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Minh Tuấn 6,7,8

ĐH10QTKD1
A.605 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Trần ĐÌnh Trình 9,10

ĐH10QTKD1
A.605 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Trần ĐÌnh Trình 6,7,8,9,10

ĐH10QTKD1
A.303 Tài chính - Tiền tệ 2 LT 30 10 15/03 - 23/05/2021 Mai Thị Diệu Hằng 4,5

ĐH10QTKD1
A.303 Tài chính - Tiền tệ 2 LT 30 2 24/05 - 06/06/2021 Mai Thị Diệu Hằng 1,2,3,4,5

ĐH10QTKD2 CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Văn Trường 8,9,10

ĐH10QTKD2 A.108 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 15/03 - 23/05/2021 Đỗ Thị Ngân 4,5

ĐH10QTKD2
A.108 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 2 24/05 - 06/06/2021 Đỗ Thị Ngân 1,2,3,4,5

ĐH10QTKD2 A.108 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10 15/03 - 23/05/2021 Vũ Thị Thùy Dung 1,2,3

ĐH10QTKD2
A.108 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Đoàn Vân Kiều 1,2,3,4

ĐH10QTKD2
A.108 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Đoàn Vân Kiều 1,2,3,4,5

ĐH10QTKD2
A.108 Toán cao cấp 3 LT 45 10 15/03 - 23/05/2021 Lê Thị Hương 2,3,4,5

ĐH10QTKD2
A.108 Toán cao cấp 3 LT 45 1 24/05 - 30/05/2021 Lê Thị Hương 1,2,3,4,5

ĐH10QTKD2
A.108 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Sỹ Tĩnh 2,3,4,5

ĐH10QTKD2 A.108 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Nguyễn Sỹ Tĩnh 1,2,3,4,5

ĐH10QTKD2 A.108 Marketing căn bản 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Đào Lan Anh 1,2,3

ĐH10QTKD2 A.108 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021
Phạm Thị Ngoan
Đinh Mai Thanh

4,5

ĐH10QTKD2 A.108 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021
Phạm Thị Ngoan
Đinh Mai Thanh

1,2,3,4,5

ĐH10QTKD2 A.303 Tài chính - Tiền tệ 2 LT 30 10 15/03 - 23/05/2021 Trần Văn Hải 9,10

ĐH10QTKD2 A.303 Tài chính - Tiền tệ 2 LT 30 2 24/05 - 06/06/2021 Trần Văn Hải 6,7,8,9,10

ĐH10QTKD3 CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10 15/03 - 23/05/2021 Trần Duy Hoàng 1,2,3



ĐH10QTKD3 A.501 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Phạm Thị Linh 6,7,8

ĐH10QTKD3 A.501 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Bùi Thị Thu Hường 6,7,8

ĐH10QTKD3 A.501 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 15/03 - 23/05/2021 Đào Thị Thùy Linh 6,7,8,9

ĐH10QTKD3 A.501 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 24/05 - 30/06/2021 Đào Thị Thùy Linh 6,7,8,9,10

ĐH10QTKD3
A.501 Toán cao cấp 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Phùng Thị Kim Yến 6,7,8,9

ĐH10QTKD3
A.501 Toán cao cấp 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Phùng Thị Kim Yến 6,7,8,9,10

ĐH10QTKD3
A.501 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10 15/03 - 23/05/2021 Đào Thị Thương 6,7,8,9

ĐH10QTKD3 A.501 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 24/05 - 30/06/2021 Đào Thị Thương 6,7,8,9,10

ĐH10QTKD3 A.501 Marketing căn bản 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Hoàng Thị Mai 9,10

ĐH10QTKD3 A.501 Marketing căn bản 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Hoàng Thị Mai 6,7,8,9,10

ĐH10QTKD3 A.501 Tài chính - Tiền tệ 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Trần Văn Hải 9,10

ĐH10QTKD3 A.501 Tài chính - Tiền tệ 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Trần Văn Hải 6,7,8,9,10

ĐH10QTKD3 A.503 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 LT 30 10 15/03 - 23/05/2021
Trần ĐÌnh Trình
Đinh Mai Thanh

4,5

ĐH10QTKD3
A.503 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 LT 30 2 24/05 - 06/06/2021

Trần ĐÌnh Trình
Đinh Mai Thanh

1,2,3,4,5

ĐH10QTKD4
CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Văn Căn 8,9,10

ĐH10QTKD4
A.606 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Thị Na 1,2,3

ĐH10QTKD4
A.606 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Bùi Thị Thu Hường 1,2,3

ĐH10QTKD4
A.606 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 15/03 - 23/05/2021 Triệu Thùy Hương 1,2,3,4

ĐH10QTKD4 A.606 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 24/05 - 30/06/2021 Triệu Thùy Hương 1,2,3,4,5

ĐH10QTKD4 A.606 Toán cao cấp 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Mai Ngọc Diệu 1,2,3,4

ĐH10QTKD4
A.606 Toán cao cấp 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Mai Ngọc Diệu 1,2,3,4,5

ĐH10QTKD4 A.606 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10 15/03 - 23/05/2021
Hoàng Đình Hương
Đinh Mai Thanh

2,3,4,5

ĐH10QTKD4
A.606 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 24/05 - 30/06/2021

Hoàng Đình Hương
Đinh Mai Thanh

1,2,3,4,5

ĐH10QTKD4
A.606 Marketing căn bản 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Lê Ngọc Dũng 4,5

ĐH10QTKD4
A.606 Marketing căn bản 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Lê Ngọc Dũng 1,2,3,4,5

ĐH10QTKD4
A.606 Tài chính - Tiền tệ 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Phan Thị Yến 4,5

ĐH10QTKD4
A.606 Tài chính - Tiền tệ 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Phan Thị Yến 1,2,3,4,5

ĐH10QTKD4 M.402 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 LT 30 10 15/03 - 23/05/2021 Trần Đình Trình 9,10

ĐH10QTKD4 M.402 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 LT 30 2 24/05 - 06/06/2021 Trần Đình Trình 6,7,8,9,10

ĐH10QTKD5 B.706
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 29/06 - 03/07/2021 Đặng Quang Thụ
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5

ĐH10QTKD5 B.706 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 05/07 - 07/07/2021 Đào Văn Minh
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 

ĐH10QTKD5 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 14/6 - 15/6/2021 Trần Thanh Hanh
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10QTKD5 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 16/6 - 17/6/2021 Trần Thanh Hanh  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

 

ĐH10QTKD5 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 21/6/2021 Trần Thanh Hanh 1,2,3,4,5



ĐH10QTKD5 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 21/6 - 26/6/2021 Trần Thanh Hanh
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10QTKD5 CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10 22/02 - 09/05/2021 Nguyễn Sỹ Nghị 8,9,10

ĐH10QTKD5 A.608 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Đỗ Thị Ngân 1,2,3

ĐH10QTKD5 A.608 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Nguyễn Văn Tám 4,5

ĐH10QTKD5
A.608 Pháp luật đại cương 2 LT 30 2 03/05 - 16/05/2021 Nguyễn Văn Tám 1,2,3,4,5

ĐH10QTKD5
A.608 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 22/02 - 02/05/2021 Nguyễn Thị Thu Hằng 2,3,4,5

ĐH10QTKD5
A.608 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 03/05 - 09/05/2021 Nguyễn Thị Thu Hằng 1,2,3,4,5

ĐH10QTKD5 A.608 Toán cao cấp 3 LT 45 10 22/02 - 09/05/2021 Phùng Thị Kim Yến 2,3,4,5

ĐH10QTKD5 A.608 Toán cao cấp 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Phùng Thị Kim Yến 1,2,3,4,5

ĐH10QTKD5 A.608 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10 22/02 - 09/05/2021 Đ  ỗ Thị Ngọc Thúy 2,3,4,5

ĐH10QTKD5 A.608 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Đ  ỗ Thị Ngọc Thúy 1,2,3,4,5

ĐH10QTKD5 A.210 Marketing căn bản 2 LT 30 10 22/02 - 09/05/2021 Đào Lan Anh 6,7,8

ĐH10QTKD5 A.608 Tài chính - Tiền tệ 2 LT 30 10 22/02 - 09/05/2021 Trần Văn Hải 1,2,3

ĐH10QTKD5
A.608 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 LT 30 10 22/02 - 09/05/2021 Trần ĐÌnh Trình 4,5

ĐH10QTKD5
A.608 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 LT 30 2 10/05 - 23/05/2021 Trần ĐÌnh Trình 1,2,3,4,5

ĐH10QTKD6
B.706

Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 29/06 - 03/07/2021 Đặng Quang Thụ
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5

ĐH10QTKD6
B.706 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 05/07 - 07/07/2021 Đào Văn Minh

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 

ĐH10QTKD6
PH Quân sự chung 2 LT 14 14/06 - 15/06/2021 Nguyễn Đình Tú

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

ĐH10QTKD6 PH Quân sự chung 2 TH 16 16/06 - 170/6/2021 Nguyễn Đình Tú  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

 

ĐH10QTKD6 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 21/6/2021 Trịnh Ngọc Thành 1,2,3,4,5

ĐH10QTKD6
PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 21/06 - 26/06/2021 Trịnh Ngọc Thành

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10QTKD6 CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10 22/02 - 02/05/2021 Trần Duy Hoàng 2,3,4

ĐH10QTKD6
A.608 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Đỗ Thị Ngân 6,7,8

ĐH10QTKD6
A.608 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Trần Lệ Thu 9,10

ĐH10QTKD6
A.608 Pháp luật đại cương 2 LT 30 2 03/05 - 16/05/2021 Trần Lệ Thu 6,7,8,9,10

ĐH10QTKD6
A.608 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 22/02 - 02/05/2021 Hoàng Trường Giang 6,7,8,9

ĐH10QTKD6
A.608 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 03/05 - 09/05/2021 Hoàng Trường Giang 6,7,8,9,10

ĐH10QTKD6 A.608 Toán cao cấp 3 LT 45 10 22/02 - 09/05/2021 Nguyễn Ngọc Linh 6,7,8,9

ĐH10QTKD6 A.608 Toán cao cấp 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Nguyễn Ngọc Linh 6,7,8,9,10

ĐH10QTKD6 A.608 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10 22/02 - 09/05/2021 Cao Thị Bích Ngọc 6,7,8,9

ĐH10QTKD6 A.608 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Cao Thị Bích Ngọc 6,7,8,9,10

ĐH10QTKD6 A.210 Marketing căn bản 2 LT 30 10 22/02 - 09/05/2021 Đào Lan Anh 1,2,3

ĐH10QTKD6 A.608 Tài chính - Tiền tệ 2 LT 30 10 22/02 - 09/05/2021 Tạ Thị Bảy 6,7,8

ĐH10QTKD6 A.608 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 LT 30 10 22/02 - 09/05/2021 Trần ĐÌnh Trình 9,10



ĐH10QTKD6 A.608 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 LT 30 2 10/05 - 23/05/2021 Trần ĐÌnh Trình 6,7,8,9,10

ĐH10QTKD7 A.602
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 29/6 - 3/7/2021 Mai Văn Hà
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5
Thứ Bẩy học tại 
phòng A.503

ĐH10QTKD7 A.602 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 05/07 - 07/07/2021 Mai Văn Hà
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 

ĐH10QTKD7 PH Quân sự chung 2 LT 14 14/6 - 15/6/2021 Nguyễn Hoàng Sơn
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10QTKD7
PH Quân sự chung 2 TH 16 16/6 - 17/6/2021 Nguyễn Hoàng Sơn  

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
 

ĐH10QTKD7
PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 21/6/2021 Nguyễn Hoàng Sơn 1,2,3,4,5

ĐH10QTKD7
PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 21/6 - 26/6/2021 Nguyễn Hoàng Sơn

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10QTKD7 CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10 22/02 - 09/05/2021 Nguyễn Văn Căn 8,9,10

ĐH10QTKD7 A.610 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Đỗ Thị Ngân 1,2,3

ĐH10QTKD7 A.610 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Trần Lệ Thu 4,5

ĐH10QTKD7 A.610 Pháp luật đại cương 2 LT 30 2 03/05 - 16/05/2021 Trần Lệ Thu 1,2,3,4,5

ĐH10QTKD7 A.610 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 22/02 - 09/05/2021 Đoàn Vân Kiều 1,2,3,4

ĐH10QTKD7 A.610 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Đoàn Vân Kiều 1,2,3,4,5

ĐH10QTKD7
A.610 Toán cao cấp 3 LT 45 10 22/02 - 09/05/2021 Đoàn Thị Thanh Huyền 2,3,4,5

ĐH10QTKD7
A.610 Toán cao cấp 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Đoàn Thị Thanh Huyền 1,2,3,4,5

ĐH10QTKD7
A.610 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10 22/02 - 02/05/2021 Phạm Thị Ngoan 2,3,4,5

ĐH10QTKD7
A.610 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 03/05 - 09/05/2021 Phạm Thị Ngoan 1,2,3,4,5

ĐH10QTKD7
A.305 Marketing căn bản 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Nguyễn Minh Tuấn 4,5

ĐH10QTKD7 A.305 Marketing căn bản 2 LT 30 2 10/05 - 23/05/2021 Nguyễn Minh Tuấn 1,2,3,4,5

ĐH10QTKD7 A.610 Tài chính - Tiền tệ 2 LT 30 10 22/02 - 09/05/2021 Phạm Thị Hương 1,2,3

ĐH10QTKD7
A.108 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021

Trần Đình Trình
Đinh Mai Thanh

9,10

ĐH10QTKD7 M.104 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 LT 30 2 03/05 - 16/05/2021
Trần Đình Trình
Đinh Mai Thanh

6,7,8,9,10

ĐH10QTKD8
A.110

Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 27/07 - 31/07/2021 Nguyễn Thanh Sơn
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5
Thứ Bẩy học tại 
phòng A.501

ĐH10QTKD8
A.110 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 02/08 - 04/08/2021 Nguyễn Thanh Sơn

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10QTKD8
PH Quân sự chung 2 LT 14 12/07 - 13/07/2021 Nguyễn Thanh Sơn

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

ĐH10QTKD8
PH Quân sự chung 2 TH 16 14/07 - 15/07/2021 Nguyễn Thanh Sơn  

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
 

ĐH10QTKD8
PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 19/7/2021 Nguyễn Thanh Sơn 1,2,3,4,5

ĐH10QTKD8 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 19/07 - 24/07/2021 Nguyễn Thanh Sơn
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10QTKD8 CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10 22/02 - 02/05/2021 Nguyễn Hồng Thắm 2,3,4

ĐH10QTKD8 A.610 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Vũ Thị Kim Oanh 6,7,8

ĐH10QTKD8 A.610 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Trần Lệ Thu 9,10

ĐH10QTKD8 A.610 Pháp luật đại cương 2 LT 30 2 03/05 - 16/05/2021 Trần Lệ Thu 6,7,8,9,10

ĐH10QTKD8 A.610 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 22/02 - 09/05/2021 Hoàng Trường Giang 6,7,8,9

ĐH10QTKD8 A.610 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Hoàng Trường Giang 6,7,8,9,10



ĐH10QTKD8 A.610 Toán cao cấp 3 LT 45 10 22/02 - 09/05/2021 Đặng Thị Ngoan 6,7,8,9

ĐH10QTKD8 A.610 Toán cao cấp 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Đặng Thị Ngoan 6,7,8,9,10

ĐH10QTKD8 A.610 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10 22/02 - 02/05/2021 Ngô Thị Duyên 6,7,8,9

ĐH10QTKD8 A.610 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 03/05 - 09/05/2021 Ngô Thị Duyên 6,7,8,9,10

ĐH10QTKD8
A.610 Marketing căn bản 2 LT 30 10 22/02 - 09/05/2021 Nguyễn Minh Tuấn 9,10

ĐH10QTKD8
A.610 Marketing căn bản 2 LT 30 2 10/05 - 23/05/2021 Nguyễn Minh Tuấn 6,7,8,9,10

ĐH10QTKD8
A.610 Tài chính - Tiền tệ 2 LT 30 10 22/02 - 09/05/2021 Trần Văn Hải 6,7,8

ĐH10QTKD8 A.302 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Trần Đình Trình 4,5

ĐH10QTKD8 M.104 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 LT 30 2 03/05 - 16/05/2021 Trần Đình Trình 1,2,3,4,5

ĐH10QTKD9 A.106
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 27/07 - 31/07/2021 Phạm Đình Tâm
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5
Thứ Bẩy học tại 
phòng A.502

ĐH10QTKD9 A.106 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 02/08 - 04/08/2021 Phạm Đình Tâm
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

ĐH10QTKD9 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 12/07 - 13/07/2021 Phạm Đình Tâm
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10QTKD9 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 14/07 - 15/07/2021 Phạm Đình Tâm  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

 

ĐH10QTKD9
PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 19/7/2021 Phạm Đình Tâm 1,2,3,4,5

ĐH10QTKD9
PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 19/07 - 24/07/2021 Phạm Đình Tâm

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10QTKD9
CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10 22/02 - 02/05/2021 Nguyễn Văn Trường 2,3,4

ĐH10QTKD9
A.604 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 22/02 - 09/05/2021 Nguyễn Ngọc Thanh 6,7,8

ĐH10QTKD9
A.210 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Bùi Thị Thu Hường 1,2,3

ĐH10QTKD9 A.604 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 22/02 - 02/05/2021 Nguyễn Phú Cường 6,7,8,9

ĐH10QTKD9 A.604 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 03/05 - 09/05/2021 Nguyễn Phú Cường 6,7,8,9,10

ĐH10QTKD9
A.604 Toán cao cấp 3 LT 45 10 22/02 - 02/05/2021 Roãn Thị Ngân 6,7,8,9

ĐH10QTKD9 A.604 Toán cao cấp 3 LT 45 1 03/05 - 09/05/2021 Roãn Thị Ngân 6,7,8,9,10

ĐH10QTKD9
A.604 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 10 22/02 - 09/05/2021 Trần Thu Hằng 6,7,8,9

ĐH10QTKD9
A.604 Kinh tế vĩ mô 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Trần Thu Hằng 6,7,8,9,10

ĐH10QTKD9
A.601 Marketing căn bản 2 LT 30 10 22/02 - 09/05/2021 Lê Ngọc Dũng 9,10

ĐH10QTKD9
A.601 Marketing căn bản 2 LT 30 2 10/05 - 23/05/2021 Lê Ngọc Dũng 6,7,8,9,10

ĐH10QTKD9
A.210 Tài chính - Tiền tệ 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Phan Thị Yến 4,5

ĐH10QTKD9 A.210 Tài chính - Tiền tệ 2 LT 30 2 03/05 - 16/05/2021 Phan Thị Yến 1,2,3,4,5

ĐH10QTKD9 A.604 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 LT 30 10 22/02 - 09/05/2021 Trần ĐÌnh Trình 6,7,8

ĐH10C1 CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10 15/03 - 30/05/2021 Phạm Thị Yến 8,9,10

ĐH10C1 A.203 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Thị Na 1,2,3

ĐH10C1 A.203 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Đỗ Minh Anh 4,5

ĐH10C1 A.203 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Đỗ Minh Anh 1,2,3,4,5

ĐH10C1 A.203 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 15/03 - 23/05/2021 Đoàn Vân Kiều 1,2,3,4



ĐH10C1 A.203 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 24/05 - 30/05/2021 Đoàn Vân Kiều 1,2,3,4,5

ĐH10C1 A.203 Giải tích 2 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Trương Thị Hường 1,2,3

ĐH10C1 A.203 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Vũ Thị Thùy Dung 4,5

ĐH10C1 A.203 Pháp luật đại cương 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Vũ Thị Thùy Dung 1,2,3,4,5

ĐH10C1 A.203 Toán rời rạc 3 LT 45 10 15/03 - 23/05/2021 Lê Lan Anh 2,3,4,5

ĐH10C1 A.203 Toán rời rạc 3 LT 45 1 24/05 - 30/05/2021 Lê Lan Anh 1,2,3,4,5

ĐH10C1 A.203 Kỹ thuật điện tử số 3 LT 35 7 15/03 - 09/05/2021 Nguyễn Đức An 1,2,3,4,5

ĐH10C1 A.802 Kỹ thuật điện tử số 3 TH 20 4 10/05 - 06/06/2021 Nguyễn Đức An 1,2,3,4,5

ĐH10C2 CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Văn Trường 2,3,4

ĐH10C2 A.203 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Vũ Thị Kim Oanh 6,7,8

ĐH10C2 A.203 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 LT 30 10 15/03 - 23/05/2021 Đỗ Minh Anh 9,10

ĐH10C2 A.203 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 LT 30 2 24/05 - 06/06/2021 Đỗ Minh Anh 6,7,8,9,10

ĐH10C2 A.203 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 15/03 - 23/05/2021
Trần Xuân Hào
Trần Thị Ngọc Lam

6,7,8,9

ĐH10C2 A.203 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 24/05 - 30/05/2021
Trần Xuân Hào
Trần Thị Ngọc Lam

6,7,8,9,10

ĐH10C2 A.203 Giải tích 2 2 LT 30 10 15/03 - 23/05/2021 Nguyễn Thị Trang 6,7,8

ĐH10C2 A.203 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Trần Nguyễn Thị Tâm Đan 9,10

ĐH10C2 A.203 Pháp luật đại cương 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Trần Nguyễn Thị Tâm Đan 6,7,8,9,10

ĐH10C2 A.203 Toán rời rạc 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Phí Thị Hải Yến 6,7,8,9

ĐH10C2 A.203 Toán rời rạc 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Phí Thị Hải Yến 6,7,8,9,10

ĐH10C2 PM Kỹ thuật điện tử số 3 LT 35 7 15/03 - 09/05/2021 Nguyễn Đức An 6,7,8,9,10

ĐH10C2 A.803 Kỹ thuật điện tử số 3 TH 20 4 10/05 - 06/06/2021 Nguyễn Đức An 6,7,8,9,10

ĐH10C3 CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10 15/03 - 30/05/2021 Trần Duy Hoàng 8,9,10

ĐH10C3 A.204 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 15/03 - 23/05/2021 Vũ Thị Kim Oanh 1,2,3

ĐH10C3 A.204 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 LT 30 10 15/03 - 23/05/2021 Khuất Thị Nga 4,5

ĐH10C3 A.204 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 LT 30 2 24/05 - 06/06/2021 Khuất Thị Nga 1,2,3,4,5

ĐH10C3 A.204 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Lê Minh Hằng 2,3,4,5

ĐH10C3 A.204 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Lê Minh Hằng 1,2,3,4,5

ĐH10C3 A.204 Giải tích 2 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Đàm Thanh Tuấn 1,2,3

ĐH10C3 A.204 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Trần Nguyễn Thị Tâm Đan 4,5

ĐH10C3 A.204 Pháp luật đại cương 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Trần Nguyễn Thị Tâm Đan 1,2,3,4,5

ĐH10C3 A.204 Toán rời rạc 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Thùy Dung 2,3,4,5

ĐH10C3 A.204 Toán rời rạc 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Nguyễn Thùy Dung 1,2,3,4,5

ĐH10C3 PM Kỹ thuật điện tử số 3 LT 35 7 15/03 - 02/05/2021 Trần Cảnh Dương 1,2,3,4,5

ĐH10C3 A.903 Kỹ thuật điện tử số 3 TH 20 4 03/05 - 30/05/2021 Trần Cảnh Dương 1,2,3,4,5



ĐH10C4 CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10 15/03 - 23/05/2021 Nguyễn Văn Căn 2,3,4

ĐH10C4 A.204 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 15/03 - 23/05/2021 Phạm Thị Linh 6,7,8

ĐH10C4 A.204 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 LT 30 10 15/03 - 23/05/2021 Khuất Thị Nga 9,10

ĐH10C4 A.204 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 LT 30 2 24/05 - 06/06/2021 Khuất Thị Nga 6,7,8,9,10

ĐH10C4 A.204 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Lưu Thị Bích Phượng 6,7,8,9

ĐH10C4 A.204 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Lưu Thị Bích Phượng 6,7,8,9,10

ĐH10C4 A.204 Giải tích 2 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Đàm Thanh Tuấn 6,7,8

ĐH10C4 A.204 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Trần Nguyễn Thị Tâm Đan 9,10

ĐH10C4 A.204 Pháp luật đại cương 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Trần Nguyễn Thị Tâm Đan 6,7,8,9,10

ĐH10C4 A.204 Toán rời rạc 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Phí Thị Hải Yến 6,7,8,9

ĐH10C4 A.204 Toán rời rạc 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Phí Thị Hải Yến 6,7,8,9,10

ĐH10C4 PM Kỹ thuật điện tử số 3 LT 35 7 15/03 - 02/05/2021 Trần Cảnh Dương 6,7,8,9,10

ĐH10C4 A.904 Kỹ thuật điện tử số 3 TH 20 4 03/05 - 30/05/2021 Trần Cảnh Dương 6,7,8,9,10

ĐH10C5 CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10 15/03 - 23/05/2021 Trần Duy Hoàng 8,9,10

ĐH10C5 A.205 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Đỗ Thị Ngân 1,2,3

ĐH10C5 A.205 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Thị Phương Thu 4,5

ĐH10C5 A.205 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Nguyễn Thị Phương Thu 1,2,3,4,5

ĐH10C5 A.205 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 15/03 - 23/05/2021 Hoàng Thị Tuyết Nhung 2,3,4,5

ĐH10C5 A.205 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 24/05 - 30/05/2021 Hoàng Thị Tuyết Nhung 1,2,3,4,5

ĐH10C5 A.205 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10 15/03 - 23/05/2021 Phạm Ngọc Thúy 1,2,3

ĐH10C5 A.205 Giải tích 2 2 LT 30 10 15/03 - 23/05/2021 Roãn Thị Ngân 4,5

ĐH10C5 A.205 Giải tích 2 2 LT 30 2 24/05 - 06/06/2021 Roãn Thị Ngân 1,2,3,4,5

ĐH10C5 A.110 Toán rời rạc 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Hồng Lân 2,3,4,5

ĐH10C5 A.110 Toán rời rạc 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Nguyễn Hồng Lân 1,2,3,4,5

ĐH10C5 PM Kỹ thuật điện tử số 3 LT 35 7 15/03 - 02/05/2021 Trần Cảnh Dương 1,2,3,4,5

ĐH10C5 A.906 Kỹ thuật điện tử số 3 TH 20 4 10/05 - 06/06/2021 Trần Cảnh Dương 1,2,3,4,5

ĐH10C6 CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10 15/03 - 30/05/2021 Trần Duy Hoàng 2,3,4

ĐH10C6 A.205 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Vũ Thị Kim Oanh 6,7,8

ĐH10C6 A.205 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Thị Phương Thu 9,10

ĐH10C6 A.205 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Nguyễn Thị Phương Thu 6,7,8,9,10

ĐH10C6 A.205 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 15/03 - 23/05/2021 Nguyễn Thị Thu Hằng 6,7,8,9

ĐH10C6 A.205 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 24/05 - 30/05/2021 Nguyễn Thị Thu Hằng 6,7,8,9,10

ĐH10C6 A.205 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10 15/03 - 23/05/2021 Bùi Thị Thu Hường 6,7,8

ĐH10C6 A.205 Giải tích 2 2 LT 30 10 15/03 - 23/05/2021 Nguyễn Văn Minh 9,10



ĐH10C6 A.205 Giải tích 2 2 LT 30 2 24/05 - 06/06/2021 Nguyễn Văn Minh 6,7,8,9,10

ĐH10C6 A.205 Toán rời rạc 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Thùy Dung 6,7,8,9

ĐH10C6 A.205 Toán rời rạc 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Nguyễn Thùy Dung 6,7,8,9,10

ĐH10C6 PM Kỹ thuật điện tử số 3 LT 35 7 15/03 - 09/05/2021 Lê Thị Vui 6,7,8,9,10

ĐH10C6 A.903 Kỹ thuật điện tử số 3 TH 20 4 10/05 - 06/06/2021 Lê Thị Vui 6,7,8,9,10

ĐH10C7 CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10 15/03 - 23/05/2021 Nguyễn Văn Tiến 8,9,10

ĐH10C7 A.206 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Vũ Thị Kim Oanh 1,2,3

ĐH10C7 A.206 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Thị Phương Thu 4,5

ĐH10C7 A.206 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Nguyễn Thị Phương Thu 1,2,3,4,5

ĐH10C7 A.206 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 15/03 - 23/05/2021 Cao Mai Hạnh 2,3,4,5

ĐH10C7 A.206 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 24/05 - 30/05/2021 Cao Mai Hạnh 1,2,3,4,5

ĐH10C7 A.206 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Văn Tám 1,2,3

ĐH10C7 A.206 Giải tích 2 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Đàm Thanh Tuấn 4,5

ĐH10C7 A.206 Giải tích 2 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Đàm Thanh Tuấn 1,2,3,4,5

ĐH10C7 A.206 Toán rời rạc 3 LT 45 10 15/03 - 23/05/2021 Phí Thị Hải Yến 2,3,4,5

ĐH10C7 A.206 Toán rời rạc 3 LT 45 1 24/05 - 30/05/2021 Phí Thị Hải Yến 1,2,3,4,5

ĐH10C7 PM Kỹ thuật điện tử số 3 LT 35 7 15/03 - 09/05/2021 Lê Thị Vui 1,2,3,4,5

ĐH10C7 A.903 Kỹ thuật điện tử số 3 TH 20 4 10/05 - 06/06/2021 Lê Thị Vui 1,2,3,4,5

ĐH10C8 CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10 15/03 - 30/05/2021 Trần Duy Hoàng 2,3,4

ĐH10C8 A.206 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Đỗ Thị Ngân 6,7,8

ĐH10C8 A.206 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Thị Phương Thu 9,10

ĐH10C8 A.206 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Nguyễn Thị Phương Thu 6,7,8,9,10

ĐH10C8 A.206 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 15/03 - 23/05/2021 Vũ Mỹ Linh 6,7,8,9

ĐH10C8 A.206 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 24/05 - 30/05/2021 Vũ Mỹ Linh 6,7,8,9,10

ĐH10C8 A.206 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Vũ Thị Thùy Dung 6,7,8

ĐH10C8 A.206 Giải tích 2 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Thị Huyền Thư 9,10

ĐH10C8 A.206 Giải tích 2 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Nguyễn Thị Huyền Thư 6,7,8,9,10

ĐH10C8 A.206 Toán rời rạc 3 LT 45 10 15/03 - 23/05/2021 Nguyễn Hồng Lân 6,7,8,9

ĐH10C8 A.206 Toán rời rạc 3 LT 45 1 24/05 - 30/05/2021 Nguyễn Hồng Lân 6,7,8,9,10

ĐH10C8 PM Kỹ thuật điện tử số 3 LT 35 7 15/03 - 09/05/2021 Trần Cảnh Dương 6,7,8,9,10

ĐH10C8 A.906 Kỹ thuật điện tử số 3 TH 20 4 10/05 - 06/06/2021 Trần Cảnh Dương 6,7,8,9,10

ĐH10C9 CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10 15/03 - 30/05/2021 Đặng Thanh Tùng 8,9,10

ĐH10C9 A.208 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 15/03 - 23/05/2021 Nguyễn Thị Na 1,2,3

ĐH10C9 A.208 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 LT 30 10 15/03 - 23/05/2021 Ngô Quang Duy 4,5



ĐH10C9 A.208 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 LT 30 2 24/05 - 06/06/2021 Ngô Quang Duy 1,2,3,4,5

ĐH10C9 A.208 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Thị Huyên 2,3,4,5

ĐH10C9 A.208 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Nguyễn Thị Huyên 1,2,3,4,5

ĐH10C9 A.208 Giải tích 2 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Đặng Thị Ngoan 1,2,3

ĐH10C9 A.208 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Bùi Thị Thu Hường 4,5

ĐH10C9 A.208 Pháp luật đại cương 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Bùi Thị Thu Hường 1,2,3,4,5

ĐH10C9 A.208 Toán rời rạc 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Lê Lan Anh 2,3,4,5

ĐH10C9 A.208 Toán rời rạc 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Lê Lan Anh 1,2,3,4,5

ĐH10C9 PM Kỹ thuật điện tử số 3 LT 35 7 15/03 - 02/05/2021 Nguyễn Đức An 1,2,3,4,5

ĐH10C9 A.906 Kỹ thuật điện tử số 3 TH 20 4 03/05 - 30/05/2021 Nguyễn Đức An 1,2,3,4,5

ĐH10C10 CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Văn Căn 2,3,4

ĐH10C10 A.208 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 15/03 - 23/05/2021 Vũ Thị Kim Oanh 6,7,8

ĐH10C10 A.208 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 LT 30 10 15/03 - 23/05/2021 Ngô Quang Duy 9,10

ĐH10C10 A.208 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 LT 30 2 24/05 - 06/06/2021 Ngô Quang Duy 6,7,8,9,10

ĐH10C10 A.208 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Thị Huyên 6,7,8,9

ĐH10C10 A.208 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Nguyễn Thị Huyên 6,7,8,9,10

ĐH10C10 A.208 Giải tích 2 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Nguyễn Thị Huyền Thư 6,7,8

ĐH10C10 A.208 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Bùi Thị Thu Hường 9,10

ĐH10C10 A.208 Pháp luật đại cương 2 LT 30 2 31/05 - 13/06/2021 Bùi Thị Thu Hường 6,7,8,9,10

ĐH10C10 A.208 Toán rời rạc 3 LT 45 10 15/03 - 30/05/2021 Lê Lan Anh 6,7,8,9

ĐH10C10 A.208 Toán rời rạc 3 LT 45 1 31/05 - 06/06/2021 Lê Lan Anh 6,7,8,9,10

ĐH10C10 A.208 Kỹ thuật điện tử số 3 LT 35 7 15/03 - 02/05/2021 Nguyễn Đức An 6,7,8,9,10

ĐH10C10 A.906 Kỹ thuật điện tử số 3 TH 20 4 03/05 - 30/05/2021 Nguyễn Đức An 6,7,8,9,10

ĐH10C11 CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10 22/02 - 02/05/2021 Nguyễn Văn Căn 2,3,4

ĐH10C11 A.108
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 27/07 - 31/07/2021 Lê Đức Thiện
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5
Thứ Bẩy học tại 
phòng A.503

ĐH10C11 A.108 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 02/08 - 04/08/2021 Lê Đức Thiện
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

ĐH10C11 PH Quân sự chung 2 LT 14 1 12/07 - 13/07/2021 Trịnh Ngọc Thành 6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

ĐH10C11 PH Quân sự chung 2 TH 16 1 14/07 - 15/07/2021 Trịnh Ngọc Thành  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
 1,2,3,4,5  

ĐH10C11 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 19/07/2021 Nguyễn Đình Tú 1,2,3,4,5

ĐH10C11 PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 19/07 - 24/07/2021 Nguyễn Đình Tú 6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10C11 A.205 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 22/02 - 09/05/2021 Nguyễn Thị Na 6,7,8

ĐH10C11 A.205 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 LT 30 10 22/02 - 09/05/2021 Đỗ Minh Anh 9,10

ĐH10C11 A.205 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 LT 30 2 10/05 - 23/05/2021 Đỗ Minh Anh 6,7,8,9,10

ĐH10C11 A.203 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 22/02 - 09/05/2021 Trần Xuân Hào 6,7,8,9



ĐH10C11 A.203 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Trần Xuân Hào 6,7,8,9,10

ĐH10C11 M.303 Giải tích 2 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Đoàn Thị Thanh Huyền 6,7,8

ĐH10C11 M.303 Pháp luật đại cương 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Nguyễn Văn Tám 9,10

ĐH10C11 M.303 Pháp luật đại cương 2 LT 30 2 10/05 - 23/05/2021 Nguyễn Văn Tám 6,7,8,9,10

ĐH10C11 A.204 Toán rời rạc 3 LT 45 10 22/02 - 02/05/2021 Lê Lan Anh 6,7,8,9

ĐH10C11 A.204 Toán rời rạc 3 LT 45 1 03/05 - 09/05/2021 Lê Lan Anh 6,7,8,9,10

ĐH10C11 PM Kỹ thuật điện tử số 3 LT 35 7 22/02 - 11/04/2021 Trần Thị Hương 6,7,8,9,10

ĐH10C11 A.904 Kỹ thuật điện tử số 3 TH 20 4 12/04 - 09/05/2021 Trần Thị Hương 6,7,8,9,10

ĐH10ĐA CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10 22/02 - 09/05/2021 Nguyễn Việt Hà 8,9,10

ĐH10ĐA B.706
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 27/07 - 31/07/2021 Lê Đình Nam
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5

ĐH10ĐA B.706 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 02/08 - 04/08/2021 Đào Văn Minh
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

ĐH10ĐA PH Quân sự chung 2 LT 14 1 12/07 - 13/07/2021 Trần Thanh Hanh
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10ĐA PH Quân sự chung 2 TH 16 1 14/07 - 15/07/2021 Trần Thanh Hanh  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

 

ĐH10ĐA PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 19/7/2021 Trần Thanh Hanh 1,2,3,4,5

ĐH10ĐA PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 19/07 - 24/07/2021 Trần Thanh Hanh
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10ĐA A.803 Tin học đại cương 2 LT 21 9 22/02 - 02/05/2021 Phạm Thị Thanh Thủy 6,7

ĐH10ĐA A.803 Tin học đại cương 2 LT 21 1 03/05 - 09/05/2021 Phạm Thị Thanh Thủy 6,7,8

ĐH10ĐA A.803 Tin học đại cương 2 TH 18 9, 22/02 - 02/05/2021 Phạm Thị Thanh Thủy 8,9

ĐH10ĐA A.204 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Vũ Thị Kim Oanh 1,2,3

ĐH10ĐA A.601 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 22/02 - 09/05/2021 Lưu Thị Bích Phượng 2,3,4,5

ĐH10ĐA
A.601 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Lưu Thị Bích Phượng 1,2,3,4,5

ĐH10ĐA A.205 Toán cao cấp 2 2 LT 30 10 22/02 - 09/05/2021 Nguyễn Thị Huyền 1,2,3

ĐH10ĐA
A.208 Hình họa - Vẽ kỹ thuật 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Lâm Thị Hằng 1,2,3

ĐH10ĐA
A.204 Vi sinh vật học đại cương 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Lê Thanh Huyền 4,5

ĐH10ĐA
A.204 Vi sinh vật học đại cương 2 LT 30 2 03/05 - 16/05/2021 Nguyễn Thị Phương Mai 1,2,3,4,5

ĐH10ĐA +ĐH9KS
A.208 Xác suất thống kê 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Nguyễn Ngọc Linh 4,5

ĐH10ĐA +ĐH9KS
A.208 Xác suất thống kê 2 LT 30 2 03/05 - 16/05/2021 Nguyễn Ngọc Linh 1,2,3,4,5

ĐH10ĐA A.203 Sinh thái học 2 LT 30 10 22/02 - 09/05/2021 Nguyễn Thị Hoài Thương 1,2,3

ĐH10ĐA A.203 Khoa học thực phẩm 2 LT 30 10 22/02 - 09/05/2021 Nguyễn Thị Phương Mai 4,5

ĐH10ĐA A.203 Khoa học thực phẩm 2 LT 30 2 10/05 - 23/05/2021 Mai Văn Tiến 1,2,3,4,5

ĐH10TĐ +TNN CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 10 22/02 - 02/05/2021 Trần Duy Hoàng 9,10

ĐH10TĐ +TNN CS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 3 03/05 - 23/05/2021 Trần Duy Hoàng 6,7,8,9

ĐH10TĐ +TNN B.706
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 27/07 - 31/07/2021 Lê Đình Nam
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5

ĐH10TĐ +TNN B.706 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 02/08 - 04/08/2021 Đào Văn Minh
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10



ĐH10TĐ +TNN PH Quân sự chung 2 LT 14 1 12/07 - 13/07/2021 Đào Văn Minh
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10TĐ +TNN PH Quân sự chung 2 TH 16 1 14/07 - 15/07/2021 Đào Văn Minh  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

 

ĐH10TĐ +TNN PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 19/7/2021 Đào Văn Minh 1,2,3,4,5

ĐH10TĐ +TNN PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 19/07 - 24/07/2021 Đào Văn Minh
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10TĐ+BK+Q
B

M.103 Xác suất thống kê 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Mai Ngọc Diệu 6,7,8

ĐH10TĐ+TNN A.306 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 22/02 - 09/05/2021 Nguyễn Thị Na 4,5

ĐH10TĐ+TNN C.407 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 2 10/05 - 23/05/2021 Nguyễn Thị Na 1,2,3,4,5

ĐH10TĐ+T+KĐ+
K+BK+QB+TNN

M.304 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Đỗ Minh Anh 1,2,3

ĐH10TĐ+TNN A.1001 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 22/02 - 02/05/2021 Nguyễn Phú Cường 2,3,4,5

ĐH10TĐ+TNN A.1001 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 03/05 - 09/05/2021 Nguyễn Phú Cường 1,2,3,4,5

ĐH10TĐ+T+KĐ+KC.401 Giải tích 2 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Trương Thị Hường 4,5

ĐH10TĐ+T+KĐ+KC.401 Giải tích 2 2 LT 30 2 03/05 - 16/05/2021 Trương Thị Hường 1,2,3,4,5

ĐH10TĐ M.103 Lý thuyết sai số 3 LT 45 10 22/02 - 02/05/2021 Ninh Th  ị Kim Anh 6,7,8,9

ĐH10TĐ M.103 Lý thuyết sai số 3 LT 45 1 03/05 - 09/05/2021 Ninh Th  ị Kim Anh 6,7,8,9,10

ĐH10TĐ A.1005BCơ sở bản đồ 4 LT 30 8 22/02 - 18/04/2021 Tr  ần Thị Ngoan 2,3,4,5

ĐH10TĐ PM Cơ sở bản đồ 4 TH 60 6 29/03 - 16/05/2021 Tr  ần Thị Ngoan 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

ĐH10SH 
+T+KĐ+K+BK+

PH Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 TH 30 1 01/07 - 04/07/2021 Mai Thị Thúy
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 1,2,3,4,5

ĐH10SH 
+T+KĐ+K+BK+

A.608
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
ĐCSVN

3 LT 45 1 14/06 -18/06/2021 Đặng Quang Thụ
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

ĐH10SH 
+T+KĐ+K+BK+

A.608 Công tác quốc phòng và an ninh 2 LT 30 1 21/06 - 23/06/2021 Đặng Quang Thụ
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
ĐH10SH 
+T+KĐ+K+BK+

PH Quân sự chung 2 LT 14 1 28/06 - 29/06/2021 Nguyễn Hoàng Sơn
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10SH 
+T+KĐ+K+BK+

PH Quân sự chung 2 TH 16 1 30/06 - 01/07/2021 Nguyễn Hoàng Sơn  
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10
1,2,3,4,5

 

ĐH10SH 
+T+KĐ+K+BK+

PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 LT 4 1 5/7/2021 Nguyễn Hoàng Sơn 1,2,3,4,5

ĐH10SH 
+T+KĐ+K+BK+

PH Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 56 1 05/07 - 10/07/2021 Nguyễn Hoàng Sơn
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

ĐH10 
+T+KĐ+K+BK+
QB

C.311 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Phạm Thị Linh 1,2,3

ĐH10SH A.310 Kỹ năng mềm 2 LT 30 8
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 16/05/2021

Nguyễn Thị Liên 4,5 4,5 Ghép ĐH10KTTN1

ĐH10SH 
+T+KĐ+K+BK+

A.110 Tiếng Anh 2 3 LT 45 10 22/02 - 02/05/2021 Hoàng Trường Giang 1,2,3,4

ĐH10SH 
+T+KĐ+K+BK+

A.110 Tiếng Anh 2 3 LT 45 1 03/05 - 09/05/2021 Hoàng Trường Giang 1,2,3,4,5

ĐH10SH+TNN+QBA.1005BToán cao cấp 2 2 LT 30 10 22/02 - 09/05/2021 Đặng Thị Ngoan 1,2,3

ĐH10SH A.206 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 LT 30 10 15/03 - 30/05/2021 Vũ Thị Kim Oanh 1,2,3
Ghép ĐH10C7

ĐH10SH M.103 Sinh học đại cương 3 LT 45 10 22/02 - 02/05/2021 Nguyễn Đình Tứ 7,8,9,10

ĐH10SH M.103 Sinh học đại cương 3 LT 45 1 03/05 - 09/05/2021 Nguyễn Đình Tứ 6,7,8,9,10

ĐH10SH A.1005BVi sinh vật học 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Lê Thanh Huyền 6,7,8

ĐH10SH A.1005BChỉ thị sinh học môi trường 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021
Nguyễn Bích Ngọc
Bùi Thị Thu Trang

1,2,3

ĐH10SH M.103 Kiểm soát sinh học 2 LT 30 10 22/02 - 09/05/2021 Phạm Hồng Tính 6,7,8



ĐH10T+QB+TNN 
 +ĐH8TĐ

N.201 Pháp luật đại cương 2 LT 30 8 22/02 - 18/04/2021 Nguyễn Văn Tám 7,8,9,10

ĐH10T M.202 Phương pháp tính 2 LT 30 10 22/02 - 09/05/2021 Phùng Thị Kim Yến 1,2,3

ĐH10T M.202 Khí tượng đại cương 2 LT 30 10 22/02 - 09/05/2021 Trần Chấn Nam 4,5

ĐH10T M.202 Khí tượng đại cương 2 LT 30 2 10/05 - 23/05/2021 Trần Chấn Nam 1,2,3,4,5

ĐH10T C.405 Thủy lực đại cương 3 LT 45 10 22/02 - 09/05/2021
Lê Thị Thường
Nguyễn Thu Hiền

7,8,9,10

ĐH10T C.405 Thủy lực đại cương 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021
Lê Thị Thường
Nguyễn Thu Hiền

6,7,8,9,10

ĐH10KĐ A.407 Thạch học 3 LT 45 10 22/02 - 02/05/2021 Trần Thị Hồng Minh 6,7,8,9

ĐH10KĐ A.407 Thạch học 3 LT 45 1 03/05 - 09/05/2021 Trần Thị Hồng Minh 6,7,8,9,10

ĐH10KĐ C.311 Kỹ thuật khoan 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Nguyễn Khắc Hoàng Giang 4,5

ĐH10KĐ C.311 Kỹ thuật khoan 2 LT 30 2 03/05 - 16/05/2021 Nguyễn Khắc Hoàng Giang 1,2,3,4,5

ĐH10KĐ A.407 Địa chất đại cương 3 LT 45 10 22/02 - 09/05/2021 Nguyễn Thị Phương Thanh 6,7,8,9

ĐH10KĐ A.407 Địa chất đại cương 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Nguyễn Thị Phương Thanh 6,7,8,9,10

ĐH10K A.310 Kỹ năng mềm 2 LT 30 8
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 16/05/2021

Bùi Thị Phương Thùy 9,10 9,10 Ghép ĐH10KTTN2

ĐH10K A.710 Tin học đại cương 2 LT 21 7
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 16/05/2021

Lê Thị Thu Hà 6,7,8
Ghép ĐH10KTTN1

ĐH10K A.710 Tin học đại cương 2 TH 18 1 17/05 - 23/05/2021 Lê Thị Thu Hà 6,7,8,9

ĐH10K A.710 Tin học đại cương 2 TH 18 7
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 16/05/2021

Lê Thị Thu Hà 9,10

ĐH10K C.409 Phương trình toán lý 2
LT 30

10 22/02 - 02/05/2021 Đặng Trần Chiến 4,5

ĐH10K C.409 Phương trình toán lý 2
LT 30

2 03/05 - 16/05/2021 Đặng Trần Chiến 1,2,3,4,5

ĐH10K C.401 Khí tượng cơ sở 1 3 LT 45 10 22/02 - 09/05/2021 Chu Thị Thu Hường 2,3,4,5

ĐH10K C.401 Khí tượng cơ sở 1 3 LT 45 1 10/05 - 16/05/2021 Chu Thị Thu Hường 1,2,3,4,5

ĐH10BK A.310 Kỹ năng mềm 2 LT 30 8
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 16/05/2021

Nguyễn Thị Liên 4,5 4,5
Ghép ĐH10KTTN1

ĐH10BK A.702 Tin học đại cương 2 LT 21 7
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 16/05/2021

Phạm Thị Thanh Thủy 1,2,3 Ghép ĐH10KTTN2

ĐH10BK A.702 Tin học đại cương 2 TH 18 1 17/05 - 23/05/2021 Phạm Thị Thanh Thủy 2,3,4,5

ĐH10BK A.702 Tin học đại cương 2 TH 18 7
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 16/05/2021

Phạm Thị Thanh Thủy 4,5

ĐH10QB A.1005BCơ sở Khoa học môi trường 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021
Nguyễn Hà Linh
Nguyễn Bích Ngọc

6,7,8

ĐH10QB M.103 Hải dương học đại cương 3
LT 45

10 22/02 - 09/05/2021
Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Hồng Lân

6,7,8,9

ĐH10QB M.103 Hải dương học đại cương 3
LT 45

1 10/05 - 16/05/2021
Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Hồng Lân

6,7,8,9,10

ĐH10TNN M.202 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Hoàng Thị Ngọc Minh 6,7,8

ĐH10TNN A.310 Kỹ năng mềm 2 LT 30 8
22/02 - 21/03/2021
19/04 - 16/05/2021

Bùi Thị Phương Thùy 9,10 9,10 Ghép ĐH10KTTN2

ĐH10TNN C.409 Địa chất đại cương 2 LT 30 10 22/02 - 02/05/2021 Nguyễn Thị Phương Thanh 1,2,3


